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VIӂTăTҲT 

BCTN: Báo cáo thường niên 

CTCP: Công ty cổ phần 

HĐQT: Hội đồng quản trị 

BTGĐ: Ban tổng giám đốc 

BKS: Ban kiểm soát 

Công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam 

BÁOăCÁOăTHѬӠNGăNIÊNăNĔMă2015 

Ngày 20/02/2016 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNGăĐIӊPăCӪAăCHӪăTӎCHăHĐQT 

 

 

GIӞIăTHIӊUăCÔNGăTY 

     

     

TỊNHăHỊNHăHOҤTăĐӜNGăTRONGăNĔMă2015 

 

 

 BÁOăCÁOăCӪAăBANăGIÁMăĐӔC 

 

 

ĐÁNHăGIÁăCӪAăHӜIăĐӖNGăQUҦNăTRӎ 
 

 

QUҦNăTRӎăCÔNGăTY 

 

 

 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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THÔNGăĐIӊPăCӪAăCHӪăTӎCHăHӜIăĐӖNGăQUҦNăTRӎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tҫmănhìn 

Trở thành doanh nghiệp hàng đầu 
trong lĩnh vực sản xuất Thức ăn 
chăn nuôi, giống gia súc gia cầm và 
chế biến thực phẩm.  

SӭămӋnh 

Kiểm soát chuỗi giá trị trong ngành 
nông nghiệp - thực phẩm, cung cấp 
cho người tiêu dùng và thị trường 
những sản phẩm sạch, an toàn.  

Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập 
đoàn DABACO Việt Nam luôn chủ 
động nắm bắt các cơ hội kinh doanh, 
kiểm soát rủi ro để vượt qua thách 
thức, tập trung thực hiện hoàn thành 
các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và 
mục tiêu chiến lược của công ty. 
Toàn thể cán bộ, nhân viên Công 

ty đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm 

hoàn thành các mục tiêu đề ra.        

                                                                  

 

 

  

KínhăthѭaăQuỦăcәăđôngă! 
Nĕmă2015ă tìnhăhìnhăkinhă tếă trongănѭớcăvàă thếă
giớiă đưă cóă sựă tĕngă trѭởngă trởă lại,ă cũngă làă nĕmă
ghiădҩuăҩnăvớiăhàngăloạtăcácăHiệpăđịnhăthѭơngă
mạiătựădoă(FTA)ămàăViệtăNamăkỦăkếtăhoặcăthamă
giaăbắtăđầuăcóăhiệuălực.  

Đӭngătrѭớcănhữngăvҩnăđềăhộiănhậpătoànăcầuăcӫaă
ViệtăNam,ăngayătừăđầu,ăBanălưnhăđạoăTậpăđoànă
đưăxácăđịnhăphҧiăxâyădựngăthếămạnhăcạnhătranhă
cҧăvềăchҩtăvàălѭợng, từăđóăkhôngăngừngăđổiămớiă
phѭơngăthӭcăquҧnălỦ,ăđầuătѭămởărộngăcác cơăsởă
sҧnă xuҩtă kinhă doanh,ă đẩyă mạnhă hoạtă độngă
nghiênă ӭngă dөngă tiếnă bộă khoaă họcă côngă nghệă
caoă vàoă sҧnă xuҩt,ă chĕnă nuôi,ă liênă tөcă cҧiă tiến,ă
nângăcaoănĕngăsuҩt,ăchҩtălѭợng,ăhạăgiáăthànhăsҧnă
phẩm,ătĕngăsӭcăcạnhătranh trênăthịătrѭờng.ă 

Vѭợtă quaă nhữngă khóă khĕnă vàă tháchă thӭc,ă tậnă
dөngănhữngăcơăhội,ănĕmă2015,ăhầuăhếtăcácăđơnă
vịă trongă Công ty đềuă hoànă thànhă vàă vѭợtă kếă
hoạchă đềă ra,ă cácă chỉă tiêuă kếtă quҧă SXKDă cӫaă
Công ty đạtăcaoănhҩtătừătrѭớcăđếnănay. 

Nĕmă2016ălàănĕmăđánhădҩuăcộtămốcă20ănĕmăxâyă
dựngăvàăphátă triểnăCôngăty,ăHộiăđồng quҧnătrị,ă
Bană Tổngă Giámă đốcă cùngă toànă thểă CBCNVă – 
laoă độngă vớiă tinhă thầnă dámă nghĩ,ă dámă làm,ă
quyếtă tâmăvѭợtăquaănhữngătháchăthӭc,ănắmăbắtă
cơăhội,ă hoànă thànhăxuҩtă sắcăkếăhoạchă sҧnăxuҩtă
kinh doanhănĕmă2016ăvàănhữngănhiệmăvөăđѭợc 
Đạiăhộiăđồngăcổăđôngăgiao.ă 

ThayămặtăHĐQT,ăBanăTổngăGiámăđốcăvàă toànă
thểăCBCNVăTậpăđoànăDABACOăViệtăNam,ătôiă
chână thànhă cҧmă ơnă QuỦă cổă đông,ă đốiă tác,ă bạnă
hàng đưă tínă nhiệm, đầuă tѭă vàă đồngă hànhă cùng 
DABACO. 

Xinăkínhă chúcăQuỦăcổăđôngănhiềuă thànhăcông,ă
thịnhăvѭợng. 
 

 

 
 
 
 

NGUYӈNăNHѬăSO 
ChӫătӏchăHӝiăđӗngăquҧnătrӏ 
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- Quá trình hình thành và phát triển  
- Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

- Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 

- Định hướng phát triển 

- Các rӫi ro 
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Tênăgiaoădӏch: CôngătyăCәăphҫnăTұpăđoƠnăDABACOăViӋtăNam 

GiҩyăCNĐKDNăsӕ: 2300105790ădoăSởăKếăhoạchăvàăĐầuătѭătỉnhăBắcăNinhă
cҩpălầnăđầuăngàyă23/12/2004,ăthayăđổiălầnăthӭă15 ngày 
06/05/2015 

VӕnăđiӅuălӋ: 627.419.230.000ăđồng 

Vӕnăđҫuătѭăchӫăsӣăhӳu: 1.946.447.536.231 đồng 

ĐӏaăchӍ: Sốă35ăđѭờngăLỦăTháiăTổ,ăTP.BắcăNinh,ătỉnhăBắc Ninh 

SӕăđiӋnăthoҥi: 0241 3826077 - 3895111 

Sӕăfax: 0241 3896000 - 3825496 

Email: contact@dabaco.com.vn 

Website: www.dabaco.com.vn 

MƣăcәăphiӃu: DBC 

SƠnăniêmăyӃt: SànăgiaoădịchăchӭngăkhoánăHàăNộiă(HNX) 
 

 

 

 

 

mailto:contact@dabaco.com.vn
http://www.dabaco.com.vn/


 7 

 

 

 

1996-1997 

Côngă tyă Cổă phầnă Tậpă đoànă Dabacoă Việtă
Namă đѭợcă thànhă lậpă ngàyă 29/3/1996ă (tênă
gọiăđầuătiênălàăCôngătyăNôngăsҧnăHàăBắc). 

XâyădựngăNhàămáyăchếăbiếnăthӭcăĕnăgiaăsúc 
DABACOăvớiăcôngăsuҩtă5ătҩn/giờătạiăxưăVõă
Cѭờng,ă Bắcă Ninhă vàă Xíă nghiệpă gàă giốngă
côngănghiệpăLạcăVệătạiăhuyệnăTiênăDu,ăBắcă
Ninh. 

1998 

ThànhălậpăChiănhánhăcôngătyătạiăHàăNộiăvàă
CửaăhàngăxĕngădầuătạiăxưăLạcăVệ,ăTiênăDu,ă
BắcăNinh. 

2000 

Thànhălập Xíănghiệpăgiốngăgiaăsúc,ăgiaăcầmă
Thuậnă Thànhă mởă rộngă thêmă lĩnhă vựcă hoạtă
độngăsҧnăxuҩtăkinhădoanh. 

2002 

Khánhă thànhă Nhàă máyă chếă biếnă thӭcă ĕnă
chĕnănuôiăcaoăcҩpăTOPFEEDSăcôngăsuҩtă30ă
tҩn/giờ.ăĐầuătѭăxâyădựngămớiăXíănghiệpăgàă
giốngăgốcăôngăbàăsiêuătrӭngătạiăxưăLạcăVệ,ă
TiênăDu,ăBắcăNinh. 

2003  

Khánhă thànhă Xíă nghiệpă lợnă giốngă hѭớngă
nạcăThuậnăThành.ăă 

2004   

Khánhă thànhăTrөă sởă cӫaăCôngă tyă tạiă sốă 35ă
đѭờngăLỦăTháiăTổ,ăBắcăNinh.ăThànhălậpăXíă
nghiệpănganăgiốngăPhápătạiăxưăLạcăVệ,ăTiênă
Du,ăBắcăNinh.ă 

2005   

Khánh thành Nhà kho và NhàăxửălỦănguyênă
liệuătạiăxưăKhắcăNiệm,ăTP.ăBắcăNinh. 

Kểătừăngàyă01/01/2005,ăCôngătyăchínhăthӭcă
chuyểnăsangăhoạtăđộngătheoăhìnhăthӭcăcôngă
tyăcổăphầnătheoăquyếtăđịnhăsốă1316ăQĐ/CTă
ngàyă 10/08/2004ă cӫaă Chӫă tịchă UBNDă tỉnhă
BắcăNinh. 

 2006  

Khánh thành Nhà máy chếă biếnă thӭcă ĕnă
thuỷă sҧnă Kinhă Bắcă 4ă tҩn/giờ.ă Thànhă lậpă
Côngă tyăTNHHăĐầuă tѭăvàăphátă triểnăchĕnă
nuôiăgiaăcôngăvàăXíănghiệpăgiốngălợnăLạcă
Vệ. 

2007   

ThànhălậpăCôngătyăTNHHăDịchăvөăthѭơngă
mạiă Bắcă Ninh,ă Côngă tyă TNHHă Cҧngă
Dabaco Tân Chi, Công ty TNHH MTV 
Dabaco TâyăBắc. 

2008   

Thànhă lậpă Côngă tyă TNHHă Lợnă giốngă
Dabaco,ăCôngătyăTNHHăĐầuătѭăphátă triểnă
chĕnănuôiălợnăDabaco,ăCông ty TNHHăChếă
biếnăthựcăphẩmăDabacoăvàăTrungătâmăchẩnă
đoánăthúăyăDabaco. 

Ngàyă 18/3/2008,ă cổă phiếuă cӫaă Côngă tyă
chínhă thӭcă đѭợcă niêmă yếtă tạiă Trung tâm 
giaoădịchăchӭngăkhoánăHàăNội. 

 

 

 

 

 

Ngàyă29/4/2008,ăđổiă tênăthànhăCôngătyăcổă
phầnăDabacoăViệtăNam. 

2009  

Khánhă thànhă Nhàă máyă chếă biếnă thӭcă ĕnă
chĕnănuôiăDabacoăcôngăsuҩtă25ătҩn/giờătạiă
Khuă côngă nghiệpăKhắcă Niệm,ă thànhă phốă
Bắcă Ninh;ă Siêuă thịă Dabacoă tạiă phốă Lạcă
Vệ,ăTiênăDu,ăBắcăNinh. 

Phátăhànhăthànhăcôngă2ăđợtăphátăhànhăcổă
phiếuă riêngă lẻă đểă sápă nhậpă Côngă tyă cổă
phầnă thѭơngă mạiă Hiệpă Quangă vàă phátă
hànhă choă cổă đôngă chiếnă lѭợc,ă nângă vốnă
điềuă lệă cӫaă côngă tyă lênă 254.466,6ă triệuă
đồngătѭơngăđѭơngă25.446.660ăcổăphần. 

 
 

1. QUỄăTRỊNHăHỊNHăTHÀNHăVÀăPHỄTăTRIӆN 
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2010   

Đѭaă vàoă hoạtă độngă Nhàă máyă chếă biếnă thịtă
gà,ă thànhă lậpăCôngă tyăTNHHăBҩtăđộngăsҧnă
Dabaco,ă Côngă tyă TNHHă ĐTXD&PTă Hạă
tầngăDabaco,ăTrungătâmăthѭơngămạiăDabacoă
tạiăĐѭờngăLỦăTháiăTổ,ăTP.ăBắcăNinh,ăCôngă
tyăTNHHăLợnăgiốngăhạtănhânăDABACO. 

Đểănângăcaoăsҧnălѭợngăsҧnăxuҩtăvàătiêuăthөă
thӭcă ĕnă chĕnă nuôi,ă Côngă tyă đưă thànhă lậpă
Nhàă máyă sҧnă xuҩtă thӭcă ĕnă chĕnă nuôiă tạiă
KCNă Đạiă Đồngă – Hoànă Sơn,ă huyệnă Tiênă
Du,ătỉnhăBắcăNinh,ăvàătáiăcơăcҩuălạiămộtăsốă
đơnă vịă thànhă viên,ă chuyểnă mộtă sốă đơnă vịă
hạchătoánăphөăthuộcăthànhăCôngătyăTNHHă
mộtă thànhă viên,ă sápă nhậpă Xíă nghiệpă ngană
giốngă Phápă vàoă Côngă tyă TNHHă ĐT&PTă
chĕnănuôiăgiaăcông.ă 

2011  

Côngă tyăhoànă tҩtăđợtăphátăhànhă18.164.440ă
cổăphiếuăvàă2.544.666ătráiăphiếuăchuyểnăđổiă
nângă vốnă điềuă lệă cӫaă Côngă tyă lênă
436.111.000.000ă đồngă tѭơngă đѭơngă
43.611.100ăcổăphần. 

Thànhă lậpă Côngă tyă TNHHă Nôngă nghiệpă
côngănghệăcaoăDabacoăvàăcácădoanhănghiệpă
dựăánăđểăthựcăhiệnăcácădựăánătheoăhìnhăthӭcă
BTă gồm:ă Côngă tyă TNHHă Xâyă dựngă Hồă
Điềuă Hoàă Vĕnă Miếuă Bắcă Ninh,ă Côngă tyă
TNHHă Xâyă dựngă Đѭờngă từă Đềnă Đôă đếnă
đѭờngăvànhăđaiăIIIăvàăTLă295BăTừăSơn.ă 

ChҩmădӭtăhoạtăđộngăChiănhánhătạiăHàăNội.ăă 

Tạiă Đạiă hộiă cổă đôngă thѭờngă niênă ngàyă
26/3/2011,ăCôngătyăđưăđổiătênăthànhăCôngătyă
cổăphầnăTậpăđoànăDABACOăViệtăNam. 

2012 

Ngàyă 14/02/2012,ă Côngă tyă đưă thựcă hiệnă
chuyểnă đổiă 671.872ă tráiă phiếuă thànhă
4.798.860ă cổă phiếu,ă nângă vốnă điềuă lệă cӫaă
Côngă tyă lênă 484.099.600.000ă đồngă tѭơngă
đѭơngă48.409.960ăăcổăphần. 

Thànhă lậpă doanhă nghiệpă dựă ánă Côngă tyă
TNHHă Xâyă dựngă Đѭờngă Kinhă Dѭơngă
Vѭơngă3ăvàăĐѭờngăTrѭờngăChinh. 

Khánh thành Nhà máy chế biến TACN 
Dabaco Hoàn Sơn công suҩt 5 tҩn/h chuyên 
sҧn xuҩt thӭc ĕn heo con tại huyện Tiên Du, 
tỉnh Bắc Ninh. 

 2013 

Ngàyă 14/02/2013,ă Côngă tyă đưă thựcă hiệnă
chuyểnă đổiă 1.872.794ă tráiă phiếuă thànhă
14.331.963ăcổăphiếu,ănângăvốnăđiềuălệăcӫaă
Công ty lên 627.419.230.000ă đồngă tѭơngă
đѭơngă62.741.923ăăcổăphần. 

Giҧiă thểă Côngă tyă cổă phầnă thӫyă sҧnă CSCă
Dabacoăvàăchuyểnătoànăbộăsốăvốnăgópăsangă
đầuă tѭă xâyă dựngă Trungă tâmă nghiênă cӭuă
ӭngă dөngă vàă phátă triểnă giốngă giaă súc,ă giaă
cầmăDabaco. 

ĐầuătѭăxâyădựngăTrungătâmănghiên cӭuăgàă
9ăcựaăDabaco;ăTrungă tâmănghiênăcӭuăӭngă
dөngăvàăphátă triểnăgiốngăgiaăcầmăDabaco; 
Nhàă máyă sҧnă xuҩtă conă giốngă giaă cầm; Xí 
nghiệpă gà đẻă trӭngă cӫaă Côngă tyă ĐT&PTă
chĕnănuôiăgiaăcông. 

2014 

Khai trѭơng Siêu thị Dabaco Gia Bình tại 
Thị trҩn Đông Bình, huyện Gia Bình, Bắc 
Ninh. 

ĐѭaăvàoăhoạtăđộngădâyăchuyềnăxửălỦătrӭngă
tựăđộngăđѭợcănhậpăkhẩuăcӫaăhưngăMOBAă
– HàăLan,ăvớiăcácăcôngăđoạnăxửălỦătựăđộngă
quaăcácăkhâu:ăRửaătrӭngă– Làm khô – Khửă
trùng bằngă tiaă cựcă tímă– Soiă trӭngă– Cân, 
phânăloạiătrӭngă– Inăngàyăsҧnăxuҩt và đóngă
góiă sҧnă phẩm.ă Nhờă vậy,ă sҧnă phẩmă cóă độă
đồngă đềuă caoă vàă đҧmă bҧoă chҩtă lѭợng,ă ană
toànăhơnăchoăngѭời sửădөng. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

          Dây chuyền xử lý trӭng tự động 
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2015 

ThànhălậpăCôngătyăTNHHăthӭcăĕnăchĕnănuôiă
NasacoăHàăNam,ăCôngătyăTNHHăLợnăgiốngă
DabacoăHàăNam,ăCôngătyăTNHHăLợnăgiốngă
Dabacoă Hҧiă Phòng,ă Côngă tyă TNHHă Lợnă
giốngăDabacoăPhúăThọ,ăCôngătyăTNHHăđầuă
tѭăphátătriểnăKhuăcôngănghiệpăEIP. 

ĐầuătѭăxâyădựngăTrungătâmăcôngănghệăsinhă
họcăDabaco. 

  

 

CỄCăTHÀNHăTệCHăTIểUăBIӆU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong quáătrìnhăhoạtăđộngăvàăphátătriển,ăbanălưnhăđạoăcôngătyăkhôngăngừngănỗălựcă
nhằmăphátătriểnăCôngătyăhộiănhậpăvàoăxuăthếămới.ăTừ nĕm 1996ăđếnănay,ăCôngătyăđưă
vinhădựăđѭợcăĐҧng,ăNhàănѭớc,ăChínhăphӫăvàăcácăngành,ăcácăcҩpătraoătặngănhiềuădanhă
hiệu,ăphầnăthѭởngăcaoăquỦ,ăcөăthể: 

2000 Huânăchѭơngălaoăđộngăhạngăba 

2004 
ChӫătịchănѭớcăphongătặngădanhăhiệuăAnhăhùngăthӡiăkỳăđәiămӟi 

GiҧiăthѭởngăSaoăVàngăĐҩtăViệtă 

2005 

CúpăVàngă“ThѭơngăhiệuăvàăNhưnăhiệu”ă 

Cúpă vàngă Sҧnă phẩmă Uyă tínă Chҩtă lѭợngă choă sҧnă phẩmă TĔCNăă
Topfeeds, Dabaco 

2007 

Huânăchѭơngălaoăđộngăhạngănhì 

Giҧiă thѭởngă “Bôngă lúaă vàngă Việtă Namă – Thѭơngă hiệuă Vàngă chҩtă
lѭợng” 

Giҧiăthѭởngă“Doanhănghiệpăhộiănhậpăvàăphátătriển” 
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CúpăvàngăChҩtălѭợngăhộiănhậpăchoăsҧnăphẩmăTA đậmăđặcăchoălợn 

ChӭngănhậnăHàngăViệtăNamăchҩtălѭợng cao cho ngành TACN 

CúpăVàngăToptenăngànhăhàngăThѭơngăhiệuăViệtăuyătínă– chҩtălѭợngă
choăTĔCNăcaoăcҩpăTopfeeds 

Giҧiăthѭởngă“Doanhănhân,ădoanhăănghiệpătiêuăbiểuăViệtăNamăVàng”ă 

2008 

ChӭngănhậnăhàngăNôngăLâmăThӫyăsҧnăViệtăNamăchҩtălѭợngăcaoăvàă
uyătínăthѭơngămại 
Giҧiă thѭởngă "Bôngă lúaă vàngă Việtă Namă - Thѭơngă hiệuă Vàngă chҩtă
lѭợng" 

GiҧiăthѭởngăThѭơngăhiệuăViệtăHộiănhậpăWTO 

CúpăvàngăchoăsҧnăphẩmăThӭcăĕnăđặcăbiệtăchoălợnăconătậpăĕn 

Giҧiăthѭởngă- CúpăVàngă"Thѭơngăhiệuăchӭngăkhoánăuy tín & Công 
tyăcổăphầnăhàngăđầuăViệtăNam" 

2009 

Topă50ăthѭơngăhiệuăchӭngăkhoánăuyătínătrênăTTCKăViệtăNam 

Giҧiăthѭởngă"DoanhănghiệpăHộiănhậpăvàăPhátătriển" 

Giҧiă thѭởngă "Bôngă lúaă vàngă Việtă Namă - Thѭơngă hiệuă Vàngă chҩtă
lѭợng" 

2010 

Giҧiăthѭởngă"DoanhănghiệpăHộiănhậpăvàăPhátătriển" 

GiҧiăthѭởngăDoanhănghiệp,ădoanhănhânătiêuăbiểuă1.000ănĕmă 

Chӭngănhậnă"ThѭơngăhiệuăViệt"ăchoăsҧnăphẩmăthӭcăĕnăhỗnăhợpă
Topfeeds 

Topă500ăthѭơngăhiệuăViệtăhàngăđầuăViệtăNamă2010 

2011 

Giҧiăthѭởngă"Sҧnăphẩm,ădịchăvөăViệtăNam đѭợcătinădùng" 

Topă100ăhàngăViệtăNamătinădùngăă 

Chӭngănhậnăsҧnăphẩmăthӭcăĕnăchĕnănuôiăgiaăsúc,ăgiaăcầm,ăthӫyăcầmă
đạtădanhăhiệuă"Sҧnăphẩm,ădịchăvөăViệtăNamăđѭợcătinădùng" 

Cácănĕmă
2008,2009,2010, 

2011,2012 
Chӭngănhậnă500ăDoanhănghiệpălớnănhҩtăViệtăNam 

Cácănĕmătừă2000ăđếnă
2006,ătừănĕmă2009ăđếnă

2012 
GiҧiăthѭởngăChҩtălѭợngăViệtăNamăă 

2012 

HuânăchѭơngălaoăđộngăhạngăNhҩtădoăChӫătịchănѭớcătraoătặng 
GiҧiăVàngăChҩtălѭợngăViệtăNam 
Topă1000ădoanhănghiệpăđóngăthuếăthuănhậpănhiềuănhҩtă2012 
Topă15ăcổăphiếuătrênăsànăHNXăđѭợcăniêmăyếtătrênăSởăGDCKăAseană
(AseanăStar)ăvàăTopă30ăcổăphiếuăcóătínhăthanhăkhoҧnăcaoănhҩtătrênă
sànăHàăNộiă(HNXă30) 
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2.ăNGÀNHăNGHӄăVÀăĐӎAăBÀNăKINHăDOANH 

 Ngành nghề kinh doanh chính: 

●ăSҧnăxuҩtăthӭcăĕnăcho giaăsúc,ăgiaăcầm,ăthӫyăsҧn;ă 

●ăSҧnăxuҩt,ălaiătạoăgiốngăgiaăsúc,ăgiaăcầm; 

●ăChĕnănuôiăgiaăcôngălợn,ăgàăthѭơngăphẩm;ă 

●ăGiếtămổ,ăchếăbiếnăthựcăphẩm;  

●ăSҧnăxuҩtăbaoăbì,ăkinhădoanhădịchăvө,ăthѭơngămại…;  
  Địa bàn hoạt động kinh doanh chính: 

Côngătyăcungăcҩpăraăthịătrѭờngătoànăquốcăcácăsҧnăphẩmăthӭcăĕnăchĕnănuôi,ăconăgiốngă
đҧmăbҧoăđạtătiêuăchuẩnătheoăquyăđịnhăcӫaăphápăluật. 
 

2013 GiҧiăthѭởngăAsianăFeedăMillerăofătheăYeară2013 

2014 

Topă100ăSҧnăphẩm,ădịchăvөăViệtăNamăđѭợcătinădùngănĕmă2014 

Top 30 DoanhănghiệpăminhăbạchănhҩtăHNXă2013ă- 2014 và Top 15 
DoanhănghiệpăđóngăgópătíchăcựcăchoăTTCKătạiăHNXătừănĕmă2009ă– 
2014 

Giҧiă thѭởngăCôngă tyă quҧnă lỦ,ă sҧnă xuҩtă vàă tiêuă thөă sҧnă phẩmăchĕnă
nuôiătheoăchuỗiătốtănhҩtădoăCөcăChĕnănuôiătraoătặng 

Doanhănghiệpăvĕnăhóaăvìăcộngăđồngă (PhòngăThѭơngămạiăvàăCôngă
nghiệpăViệtăNam,ăTrungătâmăVĕnăhóaădoanhănhânătraoătặng) 

2015 HuânăchѭơngălaoăđộngăhạngăNhҩtă(lầnă2) 

 
Danhăhiệuă“Doanhănghiệpăvìănhàănông”ăvàăGiҧiă thѭởngă“Bôngă lúaă
vàngăViệtăNam”ăchoăsҧnăphẩmă“GiốngăGàăJaă– Dabaco”ă(BộăNôngă
nghiệpă&ăPTNTătraoătặng). 

 
Topă50ă thѭơngăhiệuăcóăgiáă trịă lớnănhҩtăViệtăNamănĕmă2015ădoăTổă
chӭcăđịnhăgiáăBrandăFinanceă(Anh)ăbìnhăchọn. 

 
Giҧiăthѭởngăsҧnăphẩmănôngănghiệpătiêuăbiểuănĕmă2014ăđốiăvớiăsҧnă
phẩmă“TrӭngăGàăDabacoăOmegaă3”. 

 
CờăCôngăđoànăcơăsởăvữngămạnhăcóăphongătràoăthiăđuaăxuҩtăsắcănĕmă
2015ăcӫaăTổngăliênăđoànălaoăđộngăViệtăNam 

 
Cờăđơnăvịă thiă đuaăxuҩtă sắcăphongă tràoă toànădânăbҧoăvệă anăninhă tổă
quốcăcӫaăBộăCôngăan 
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3.ăMÔăHỊNHăQUҦNăTRӎăVÀăBӜăMỄYăQUҦNăLụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DABACOăđѭợcătổăchӭcătheoămôăhìnhăcôngătyăcổăphần,ăđӭng đầuălàăĐạiăhộiă

đồngăcổăđông,ăHộiăđồngăquҧnătrị,ăBanăkiểmăsoát,ăBanăđiềuăhànhăgồmăTổngăGiámă

đốcăvàăcácăPhóăTổngăGiámăđốc.ăNhờăvàoănềnătҧngăkinhănghiệmăcùngăvớiăkhҧă

nĕngăquҧnălỦ,ăđiềuăhànhămangătínhăđộtăpháăcӫaăBanălưnhăđạo,ăđưăthúcăđẩyăcôngă

ty ngày càng phátătriểnămạnhămẽăcҧăvềăquyămôăvàăchҩtălѭợng.ăDABACOăgồmă

cácănhàămáy,ăcôngătyăTNHHămộtăthànhăviên,ăđơnăvịătrựcăthuộcăphátă triểnătrênă

nhiềuălĩnhăvựcăkinhădoanh. 
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ĐѪNăVӎăTRӴCăTHUӜC 

NhƠămáyăChӃăbiӃnăthӭcăĕnăchĕnănuôiăcaoăcҩpăDABACO 
Địaăchỉ:ăCөmăcôngănghiệpăKhắcăNiệm,ăTP.ăBắcăNinh,ătỉnhăBắcăNinh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăSҧnăxuҩtăthӭcăĕnăchĕnănuôi 
Điệnăthoại:ă0241.3821243ăăăăăăăFax:ă0241.3737526 

NhƠămáyăChӃăbiӃnăthӭcăĕnăchĕnănuôiăcaoăcҩpăTOPFEEDS 
Địaăchỉ:ăKhuăcôngănghiệpăKhắcăNiệm,ăTP.ăBắcăNinh,ătỉnhăBắcăNinh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăSҧnăxuҩtăthӭcăĕnăchĕnănuôi 
Điệnăthoại:ă0241.3829434ăăăăăăăFax:ă0241.3829759 

NhƠămáyăChӃăbiӃnăthӭcăĕnăchĕnănuôiăKinhăBắc 
Địaăchỉ:ăKhuăcôngănghiệpăKhắcăNiệm,ăTP.ăBắcăNinh,ătỉnhăBắcăNinh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăSҧnăxuҩtăthӭcăĕnăchĕnănuôi 
Điệnăthoại:ă0241.3825111ăăăFax:ă0241.3825112 

NhƠămáyăchӃăbiӃnăthӭcăĕnăchĕnănuôiăDABACOăHoƠnăSѫn 
Địaăchỉ:ăKCN ĐạiăĐồng - HoànăSơn,ăxưăHoànăSơn,ăTiên Du, BắcăNinh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăSҧnăxuҩtăthӭcăĕnăchĕnănuôi 
Điệnăthoại:ă0241.3848202   Fax: 0241.3848201 

ChiănhánhăCôngătyătҥiăThƠnhăphӕăHӗăChíăMinh 
Địaăchỉ:ă22ăҩpă4,ăĐѭờngăsốă18,ăxưăBìnhăHѭng,ăhuyệnăBìnhăChánh,ăTP.HCM 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăKinhădoanhănguyênăliệuăchếăbiếnăsҧnăxuҩtăTACN; 
Kinhădoanhăvậtătѭăthiếtăbị,ăhóaăchҩtăphөcăvөăsҧnăxuҩtănông,ăcôngănghiệp;ă… 
Điệnăthoại:ă08ă54318385ăăăFax:ă08ă54317382 

TrungătơmăChẩnăđoánăthúăyăDABACO 
Địaăchỉ:ăCөmăcôngănghiệpăKhắcăNiệm,ăTP.ăBắcăNinh,ătỉnhăBắcăNinh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăHoạtăđộngăthúăy,ăchẩnăđoánăbệnhăđộngăvậtăđѭaăra 
phácăđồăđiềuătrị,ădịchăvөăkiểmătra,ăkhámăchữaăbệnhăđộngăvật,ătiêmăchӫng,ădịch 
vөăthúăyălѭu động. 
Điệnăthoại:ă0241.3717358ăăăFax:ă0241.3717359 

CӱaăhƠngăxĕngădҫu 
Địaăchỉ:ăXưăLạcăVệ,ăhuyệnăTiênăDu,ătỉnhăBắcăNinh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăĐạiălỦăvàăkinhădoanhăxĕngădầu. 
Điệnăthoại:ă0241.3723671 

 
CÔNGăTYăTNHHăMTVăDOăDABACOăLÀMăCHӪăSӢăHӲUă 

CôngătyăTNHHăĐҫuătѭăvƠăPhátătriӇnăchĕnănuôiăgiaăcông 
Địaăchỉ:ăCөmăcôngănghiệp,ăxưăLạcăVệ,ăhuyệnăTiênăDu,ătỉnhăBắcăNinh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăChĕnănuôiăvàăcácăhoạtăđộngăhỗătrợăchĕnănuôi 
Vốnăđiềuălệ:ă25.000.000.000ăđồng 
Điệnăthoại:ă0241.723523ăăăFax:ă0241.723524 

CôngătyăTNHHăĐҫuătѭăphátătriӇnăchĕnănuôiălӧnăDABACO 
Địaăchỉ:ăCөmăCôngănghiệp,ăxưăLạcăVệ,ăhuyệnăTiênăDu,ătỉnhăBắcăNinh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăChĕnănuôiăvàăcácăhoạtăđộngăhỗătrợăchĕnănuôi.ă 
Chĕnănuôiălợn,ălợnăthịt,ălợnăsữa,ălợnăgiống. 
Vốnăđiềuălệ:ă30.000.000.000ăđồng 
Điệnăthoại:ă0241.3724320ăăăăăăFax:ă0241.3724321 
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CôngătyăTNHHăLӧnăgiӕngăDABACO 
Địaăchỉ:ăXĕăTânăChi,ăhuyệnăTiênăDu,ătỉnhăBắcăNinh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăChĕnănuôiălợnăvàăhoạtăđộngăhỗătrợăchĕnănuôi.ă 
SX và KD muaăbánălợn,ălợnăgiống.ăChĕnănuôiălợnăthịt.ăChĕnănuôiălợnăsữa. 
Vốnăđiềuălệ:ă40.000.000.000ăđồng 
Điệnăthoại:ă0241.3721988ăăăFax:ă0241.3721989 
 
 

CôngătyăTNHHăMTVăGƠăgiӕngăDABACO 
Địaăchỉ:ăThônăHộăvệ,ăxưăLạcăVệ,ăhuyệnăTiênăDu,ătỉnhăBắcăNinh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăChĕnănuôiăvàăkinhădoanhăgiốngăgiaăcầm. 
Vốnăđiềuălệ:ă10.000.000.000ăđồng 
Điệnăthoại:ă0241.3723713ăăăFax:ă0241.3723764 
 
 

CôngătyăTNHHăMTVăLӧnăgiӕngăLҥcăVӋ 
Địaăchỉ:ăThônăHộăvệ,ăxưăLạcăVệ,ăhuyệnăTiênăDu,ătỉnhăBắcăNinh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăChĕnănuôiălợn.ăSXKD lợnăgiống,ălợnăthịt, 
tinhălợn.ăHoạtăđộngădịchăvөăchĕnănuôi. 
Vốnăđiềuălệ:ă26.000.000.000ăđồng 
Điệnăthoại:ă0241.3723938ăăăFax:ă0241.3723522 
 
 

CôngătyăTNHHăLӧnăgiӕngăHҥtănhơnăDABACO 
Địaăchỉ:ăXưăTânăchi,ăhuyệnăTiênăDu,ătỉnhăBắcăNinh 
Ngànhănghềăchính:ăHoạtăđộngădịch vөăchĕnănuôi;ăChĕnănuôiăgs, gc.ăSXKDălợnă 
giống,ălợnăthịt,ătinhălợn,ătrâu,ăbò.ăSҧnăxuҩt,ănuôiăgiữăđànălợnăgiốngăgốc. 
Vốnăđiềuălệ:ă80.000.000.000ăđồng 
Điệnăthoại:ă0241.3721649ăăăFax:ă0241.3721648 
 

CôngătyăTNHHăChӃăbiӃnăthӵcăphẩmăDABACO 
Địaăchỉ:ăXưăLạcăVệ,ăhuyệnăTiênăDu,ătỉnhăBắcăNinh 
NgànhănghềăKDăchính:ăGiếtămổ,ăchếăbiến,ăbҧoăquҧnăthịtăgiaăsúc,ăgiaăcầm.ăĐóngă 
góiăvàăđóngăhộp:ăThịtăhộp,ăxúcăxích,ă.....ăSҧnăxuҩtămónăĕn,ăthӭcăĕnăchếăbiếnăsẵn:ă 
SX mónăĕnăsẵnătừăthịtăgiaăcầm,ăthịtăđôngălạnhăhoặcăthịtătѭơi;ăSҧnăxuҩtăthịtăhầmă 
Đóng hộpăvàăthӭcăĕnăchuẩnăbịăsẵnătrongăcácăđồăđựngăchânăkhông. 
Vốnăđiềuălệ:ă70.000.000.000ăđồng 
Điệnăthoại:ă0241.3724343ăăăFax:ă0241.3724296 
 
CôngătyăTNHHăNôngănghiӋpăCôngănghӋăcaoăDABACO 
Địaăchỉ:ăThônăHộăVệ,ăxưăLạcăVệ,ăhuyệnăTiênăDu,ătỉnhăBắcăNinh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăSҧnăxuҩt,ăKDărauăanătoànăӭngădөngăcôngănghệăcao 
Vốnăđiềuălệ:ă20.000.000.000ăđồng 
Điệnăthoại:ă0241.3724138ăăăFax:ă0241.724126 
 
CôngătyăTNHHăMTVăThѭѫngăMҥiăHiӋpăQuang 
Địaăchỉ:ăKhuăcôngănghiệpăKhắcăNiệm,ăTP.ăBắcăNinh,ătỉnhăBắcăNinh 
Ngànhănghềăchính:ăSҧnăxuҩtăvàăkinhădoanhăcácăsҧnăphẩmăbaoăbìătừănhựaăPP, PE,  
composit;ăSҧnăxuҩtăvàăkinhădoanhănguyênăliệu,ăviălѭợng,ăkhoáng,ăchҩtăbổăsung,ă 
hóa chҩtădùngăchoăsҧnăxuҩtăthӭcăĕnăchĕnănuôi,.... 
Vốnăđiềuălệ:ă30.000.000.000ăđồng 
Điệnăthoại:ă0241.3717256ăăăFax:ă0241.717269 
 
CôngătyăTNHHăMTVăDABACOăTơyăBắc 
Địaăchỉ:ăCөmăcông nghiệpăMôngăHóa,ăxưăMôngăHóa,ăhuyệnăKỳăSơn,ăHòa Bình. 
Ngànhănghềăchính:ăSҧnăxuҩtăthӭcăĕnăgiaăsúc,ăgiaăcầmăvàăthӫyăsҧn;ăSX tinhăbộtăvàă 
cácăsҧnăphẩmătừătinhăbột;ăChếăbiếnăvàăbҧoăquҧnărauăquҧ;ăChếăbiếnăvàăbҧoăquҧnă 
nôngăsҧn thựcăphẩm;ăBánăbuôn,ăbánălẻ:ăThӭc ĕnăvàănguyênăliệuălàmăthӭcăĕnăcho 
giaăsúc,ăgiaăcầmăvàăthӫyăsҧn. 
Vốnăđiềuălệ:ă20.000.000.000ăđồng 
Điệnăthoại:ă0218ă3843943ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăFax:ă0218ă3843943 
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CôngătyăTNHHăDӏchăvөăThѭѫngămҥiăBắcăNinh 
Địaăchỉ:ăCөmăcôngănghiệpăKhắcăNiệm,ăxưăKhắcăNiệm,ăthànhăphốăBắcăNinh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăMuaăbánăxuҩtănhậpăkhẩuănguyênăliệuăsҧnăxuҩt 
TACN,ăkinhădoanhădịchăvөăkháchăsạn,ănhàăhàng,ăsiêuăthị,ătrungătâmăthѭơngămại,… 
Vốnăđiềuălệ:ă17.000.000.000ăđồng 
Điệnăthoại:ă0241.3717388ăăăFax:ă0241.3717377 
 

Siêu thị Dabaco: 
Địaăchỉ:ăPhốăLạcăVệ,ăxưăLạcăVệ,ăhuyệnăTiênăDu,ătỉnhăBắcăNinh 
Điệnăthoại:ă0241.3720999ăăăăăăăFax:ă0241.3720979 
Trung tâm thưong mại DABACO 
Địaăchỉ:ăĐѭờngăLỦăTháiăTổ,ăTPăBắcăNinh,ătỉnhăBắcăNinh 
Điệnăthoại:ă0241.3737989ăăăăăăăFax:ă0241.3737969 
Trung tâm thương mại DABACO Nguyễn Cao 
Địaăchỉ:ăĐѭờngăNguyễnăCao,ăPăNinhăXá,ăTPăBắcăNinh 
Điệnăthoại:ă0241.3692666 
Siêu thị Dabaco Gia Bình 
Địaăchỉ:ăThịătrҩnăĐôngăBình,ăhuyệnăGiaăBình,ătỉnhăBắcăNinh 
Điệnăthoại:ă0241.3670799 
 

 

 
CôngătyăTNHHăBҩtăđӝngăsҧnăDABACO 
Địaăchỉ:ăĐѭờngăLỦăTháiăTổ,ăthànhăphốăBắcăNinh,ătỉnhăBắcăNinh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăKinhădoanhăBҩtăđộngăsҧn,ăkinhădoanhădịchăvөătѭă 
vҩn,ămôăgiới,ăđҩuăgiá,ăđịnhăgiá,ăquҧngăcáo,ăsànăgiaoădịchăbҩtăđộngăsҧn,... 
Vốnăđiềuălệ:ă70.000.000.000ăđồng 
Điệnăthoại:ă0241.3875636ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăFax:ă0241.3875535 
 
CôngătyăTNHHăĐҫuătѭăxơyădӵngăvƠăphátătriӇnăhҥătҫngăDABACO 
Địaăchỉ:ăĐѭờngăHuyềnăQuang,ăphѭờngăNinhăXá,ăTPăBắcăNinh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăXâyădựngăcôngătrình,ănhàăcácăloại,ăpháădỡ,ălắpă 
đặtăhệ thốngăđiện,ăcҩpăthoátănѭớc,ăkinhădoanhăvậtăliệuăxâyădựng,ătѭăvҩnăvàăquҧn 
lỦădựăánăđầuătѭ,ămuaăbánăvàăchoăthuêăxe,ămáyămóc,ăthiếtăbịăngànhăxâyădựng,... 
Vốnăđiềuălệ:ă20.000.000.000ăđồng 
Điệnăthoại:ă0241.3813713ăăăăăăăăăăăăăăăăăFax:ă0241.3813714 
 
Công ty TNHHăCҧngăDABACOăTơnăChi 
Địaăchỉ:ăXưăTânăChi,ăhuyệnăTiênăDu,ătỉnhăBắcăNinh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăKhaiăthácăvàăkinhădoanhăđá,ăcát,ăsỏi;ăMuaăbánăvật 
liệuăxâyădựng,ăvậnătҧiăhàngăhóa,ăchoăthuêăvàăkinhădoanhădịchăvөăcầuăcҧngăbếnăbưi, 
đầuătѭăxâyădựngăhạătầng. 
Vốnăđiềuălệ:ă10.000.000.000ăđồng 
Điệnăthoại:ă0241.3724398ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăFax:ă0241.3724399 
 
Công ty TNHH Nutreco 
Địaăchỉ:ăKCNăĐạiăĐồng - HoànăSơn,ăXưăHoànăSơn,ăTiênăDu,ăBắcăNinh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăSҧnăxuҩtăthӭcăĕnăchĕnănuôi 
Vốnăđiềuălệ:ă50.000.000.000ăđồng 
Điệnăthoại:ă0241.3847997ăăăăăăăăăăăăăăăăăăFax:ă0241.3847994 
 
 

CôngătyăTNHHăthӭcăĕnăchĕnănuôiăNasacoăHƠăNam 
Địaăchỉ:ăKCNăHòaăMạc,ăThịătrҩnăHòaăMạc,ăDuyăTiên,ăHàăNam 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăSҧnăxuҩtăthӭcăĕnăchĕnănuôi 
Vốnăđiềuălệ:ă100.000.000.000ăđồng 
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CôngătyăTNHHăLӧnăgiӕngăDabacoăPhúăThọ 
Địaăchỉ:ăKhuă1ăXưăTềăLễ,ăTamăNông,ăPhúăThọ 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăChĕnănuôiălợn 
Vốnăđiềuălệ:ă50.000.000.000ăđồng 
 
CôngătyăTNHHăLӧnăgiӕngăDabacoăHƠăNam 
Địaăchỉ:ăThѭợngăVỹ,ăNhânăChính,ăLỦăNhân, Hà Nam 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăChĕnănuôiălợn 
Vốnăđiềuălệ:ă40.000.000.000ăđồng 
 
CôngătyăTNHHăLӧnăgiӕngăDabacoăHҧiăPhòng 
Địaăchỉ:ăTrạiăViên,ăLѭuăKiếm,ăThӫyăNguyên,ăTPăHҧiăPhòng 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăChĕnănuôiălợn 
Vốnăđiềuălệ:ă35.000.000.000ăđồng 
 
CôngătyăTNHHăĐҫuătѭăphátătriӇnăKhuăcôngănghiӋpăEIP 
Địaăchỉ:ăThônăGuột,ăxưăViệtăHùng,ăQuếăVõ,ăBắcăNinh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăĐầuătѭăxâyădựngăvàăkinhădoanhăhạătầngăKhuăcôngănghiệp,ăKhuăđôăthịă
vàăDịchăvө;ăXâyădựngăcácăcôngătrìnhăcôngănghiệp,ăgiaoăthông,ăthuỷălợi,ăcҩpăthoátănѭớc,ăcácăcôngătrìnhă
điệnăvàătrạmăđiệnăđếnă35KV... 
Vốnăđiềuălệ:ă628.000.000.000ăđồng 
 
CỄCăDOANHăNGHIӊPăDӴăỄN 
 
CôngătyăTNHHăXơyădӵngăĐѭӡngătừăĐӅnăĐôăđӃnăĐѭӡngăVƠnhăđaiăIIIăvƠăTL295BăTừăSѫn 
Địaăchỉ:ăĐѭờngăLỦăTháiăTổ,ăTPăBắcăNinh,ătỉnhăBắcăNinh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăXâyădựngăcôngătrình,ănhàăcácăloại,ăpháădỡ,ălắpăđặtăhệăthốngăđiện,ăkinhă
doanhăbҩtăđộngăsҧn,ătѭăvҩn,ămôăgiới,ăđҩuăgiáăbҩtăđộngăsҧn,ăđҩuăgiáăquyềnăsửădөngăđҩt,.... 
Vốnăđiềuălệ:ă200.000.000.000ăđồng 
Điệnăthoại:ă0241.3737855 – 3895111   Fax: 0241.3825496 
 
CôngătyăTNHHăXơyădӵngăHӗăĐiӅuăHoƠăVĕnăMiӃuăBắcăNinh 
Địaăchỉ:ăĐѭờngăLỦăTháiăTổ,ăTPăBắcăNinh,ătỉnhăBắcăNinh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăXâyădựngăcôngătrình,ănhàăcácăloại,ăpháădỡ,ălắpăđặtăhệăthốngăđiện,ăkinhă
doanhăbҩtăđộngăsҧn,ătѭăvҩn,ămôăgiới,ăđҩuăgiáăbҩtăđộngăsҧn,ăđҩuăgiáăquyềnăsửădөngăđҩt,.... 
Vốnăđiềuălệ:ă100.000.000.000ăđồng 
Điệnăthoại:ă0241.3737855ă– 3895111   Fax: 0241.3825496 
 
CôngătyăTNHHăXơyădӵngăĐѭӡngăKinhăDѭѫngăVѭѫngă3ăvƠăĐѭӡngăTrѭӡngăChinh 
Địaăchỉ:ăĐѭờngăLỦăTháiăTổ,ăTPăBắcăNinh,ătỉnhăBắcăNinh 
Ngànhănghềăkinhădoanhăchính:ăXâyădựngăcôngătrình,ănhàăcácăloại,ăpháădỡ,ălắpăđặtăhệăthốngăđiện,ăkinhă
doanhăbҩtăđộngăsҧn,ătѭăvҩn,ămôăgiới,ăđҩuăgiáăbҩtăđộngăsҧn,ăđҩuăgiáăquyềnăsửădөngăđҩt,.... 
Vốnăđiềuălệ:ă25.000.000.000ăđồng 
Điệnăthoại:ă0241.3895111ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăFax:ă0241.3825496 
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Môăhìnhăquҧnătrịătrên đưăgópăphầnănâng cao hiệuăquҧăquҧnătrịăcӫaăHộiăđồngăQuҧnătrịă
đốiăvớiăbộămáyăđiềuăhành;ănângăcaoăhiệuăquҧătrongăcôngătácăchỉăđạoăchiếnălѭợc,ăquҧnă
lý tài chính,ărӫiăro,ănhânăsự vàăđầuătѭ. 
Trongăđó,ănhiӋmăvөăvƠăvaiătròăcӫaăcácăcҩpălƠ: 
Đại hội đồng cổ đông  

Đạiăhộiăđồngăcổăđôngă(ĐHĐCĐ)ălàăcơăquanăcóăthẩmăquyềnăcaoănhҩtăcӫaăCôngătyă
gồmătҩtăcҧăcổăđôngăcóăquyềnăbiểuăquyết,ăhọpămỗiănĕmăítănhҩtă01ălần.ăĐHĐCĐă
quyếtăđịnhănhữngăvҩnăđềăđѭợcăLuậtăphápăvàăĐiềuălệăCôngătyăquyăđịnh.ăĐHĐCĐă
thông qua các báo cáo tài chính hàngănĕmăcӫaăCôngătyăvàăngânăsáchătàiăchínhăchoă
nĕmătiếpătheo,ăbầu,ămiễnănhiệm,ăbưiănhiệmăthànhăviênăHộiăđồngăQuҧnătrị,ăthànhă
viênăBanăkiểmăsoátăcӫaăCôngăty.ă 

Hội đồng Quản trị 
HộiăđồngăQuҧnătrịă(HĐQT)ălàăcơăquanăcóăđầyăđӫăquyềnăhạnăđểăthựcăhiệnătҩtăcҧă
các quyềnănhânădanhăCôngătyăđểăquyếtăđịnhămọiăvҩnăđềăliênăquanăđếnăhoạtăđộngă
cӫaăCôngătyă(trừănhữngăvҩnăđềăthuộcăthẩmăquyềnăcӫaăĐHĐCĐ).ăHiệnătại,ăHĐQTă
CôngătyăCổăphầnăTậpăđoànăDABACOăViệtăNamăcóă09ăthànhăviên,ănhiệmăkỳălàă
05ănĕm.ă 

Ban kiểm soát 
Banăkiểmăsoátă(BKS)ălàăcơăquanătrựcăthuộcăĐHĐCĐ,ădoăĐHĐCĐăbầuăra.ăVaiătròă
cӫaăBKSălàăđҧmăbҧoăcácăquyềnălợiăcӫaăcổăđôngăvàăgiámăsátăcácăhoạtăđộngăcӫaă
Côngăty.ăHiệnănay,ăBKSăCôngătyăgồmă03ăthànhăviên,ăcóănhiệmăkỳă05ănĕm.ăBKSă
hoạtăđộngăđộcălậpăvớiăHĐQTăvàăBanăTổng Giámăđốc.  

Ban Tổng Giám đốc  
BanăTổngăGiámăđốcăcӫaăCôngătyăgồmăcóăTổngăGiámăđốcăvàăcácăPhóăTổngăGiámă
đốc.ăTổngăGiámăđốcă làă ngѭờiă điềuă hànhăhoạtă độngăhàngăngàyă cӫaăCôngă tyă vàă
chịuă tráchă nhiệmă trѭớcăHĐQTă vềă việcă thựcă hiệnă cácă quyềnă vàă nhiệmăvөăđѭợcă
giao.ăTổngăGiámăđốcăkhôngăđồngăthờiălàăChӫătịchăHĐQT. 
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4.ăĐӎNHăHѬӞNGăPHỄTăTRIӆN 

 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

Chҩtălѭӧngăsҧnăphẩm:ă 

- Cungăcҩpăsҧnăphẩmăchҩtălѭợngăcaoăvàăanătoànăchoăngѭờiătiêuădùng; 

Quyămôăsҧnăxuҩt:ă 

- Tҩtăcҧăcácăcơăsởăsҧnăxuҩtăkinhădoanhăđѭợcăđầuătѭăxâyădựngăcơăsởăhạătầngăvàă
cácătrangăthiếtăbịăhiệnăđại,ămôiătrѭờngălàmăviệcăsạchăsẽ,ăgọnăgàng,ăngĕnănắpătạoă
điềuăkiệnăthuậnălợiăđểăcánăbộăcôngănhânăviênălàmăviệcăchҩtălѭợng,ăhiệuăquҧ,ănĕngă
suҩtăcao; 

HiӋuăquҧăsҧnăxuҩtăkinhădoanh: 

- Tĕngăcѭờng hoạt động nghiên cӭu, ӭng dөng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong 
sҧn xuҩt,ăchĕnănuôiăđể tạo ra các sҧn phẩm mới,ăsҧnăphẩmăcó giá trị gia tĕng cao 
vàămangălạiăhiệuăquҧăcho Công ty,ăcổăđôngăvàăngѭờiălaoăđộng;  

PhátătriӇnămҥnhămӁăchuӛiăgiáătrӏă3F 

- Mởărộngăquiămôăsҧnăxuҩt,ănângăcaoăsҧnălѭợng,ăchҩtălѭợng,ăđaădạngăhóaăcácăsҧnă
phẩmă cӫaă môă hìnhă chuỗiă giáă trịă 3Fă (Farmă – Feed – Food),ă đồngă thờiă không 
ngừngăphátă triểnăcácăhoạtăđộngăsҧnăxuҩt,ă thѭơngămạiăvàădịchăvөătrongăcácă lĩnhă
vựcăhoạtăđộngăkinhădoanhăcӫaăcôngăty; 

HӋăthӕngăquҧnălỦăchҩtălѭӧng:  

- Quyếtătâmăxâyădựng,ăápădөng,ăduyătrìăvàăcҧiătiếnăhệăthốngăquҧnălỦăchҩtălѭợngă
theoă TCVNă ISOă 9001:2008,ă hệă thốngă quҧnă lỦă ană toànă thựcă phẩmă theoă ISOă
22000:2005,ătiêuăchuẩnăGMPă(đốiăvớiăNhàămáyăchế biếnăthựcăphẩm) vàăchѭơngă
trìnhăthựcăhànhătốtă5Sătạiăcácăcơăsởăsҧnăxuҩt,ăkinhădoanhănhằmăđạtăđѭợcămөcătiêuă
ngàyăcàngăthỏaămưn tốtăhơnănhuăcầuăcӫaăkháchăhàng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

Tiếp tөc phát triển công ty thành một Tập đoàn kinh tế vững mạnh trong lĩnh vực 

nông nghiệp - thực phẩm ӭng dөng công nghệ cao theo môăhìnhă sҧnăxuҩtă tiênă tiến,ă
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khép kín (mô hình 3F)ăgồm:ă“Sản xuất giống gia súc, gia cầm và chăn nuôi gia công 

(Farm - Trang trại) - Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản (Feed - Thức ăn) 
- Giết mổ và chế biến thực phẩm, sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ cao (Food 

- Thực phẩm) song song với phát triển hệ thống bán lẻ hiện đại theo mô hình Siêu thị 
và Cửa hàng thực phẩm sạch DABACO”. 

 
  Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) của Công 

ty:    

Nhậnăthӭcăbҧoăvệămôiătrѭờngălàămộtănhiệmăvөăquanătrọngătrongăquáătrìnhăhoạtă
độngăcӫaădoanhănghiệp,ătҩtăcҧăcácănhàămáyăsҧnăxuҩt,ăđơnăvịăchĕnănuôiăcӫaăcôngătyăđềuă
đѭợcăđầuătѭăhệăthốngăxửălỦămôiătrѭờngăhiệnăđại,ătuânăthӫăđúngăcácătiêuăchuẩnăvềămôiă
trѭờngătheoăquiăđịnhăhiệnăhành. 

Bênăcạnhăđó,ăCôngă tyăcònăchúă trọngăđếnă tráchănhiệmăcӫaămìnhăđốiăvớiăxưăhộiă
thôngăquaănhữngăhoạtăđộngătàiătrợ,ăkhuyếnăkhíchăCBCNV,ăbanălưnhăđạoăđóngăgópăchoă
cácăchѭơngătrìnhătừăthiện.ăBằngăcáchănày,ăDabacoăluônăđặtămөcătiêuăđóngăgópănhiềuă
nhҩtătrongătráchănhiệmăxưăhộiăcӫaămình.ă 

 
 

 

 

 

 

 

   5.ăCỄCăRӪIăRO 

RӫiăroătừănӅnăkinhătӃ 
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Nĕmă2015,ă trongăbốiăcҧnhă thịă trѭờngă toànăcầuăcóănhữngăbҩtăổn,ăkinhă tếă thếăgiớiă
chѭaălҩyălạiăđѭợcăđàătĕngătrѭởngăvàăphөcăhồiăchậm.ăĐặcăbiệtălàăgiáădầuăthôăgiҧmămạnhă
cùngăvớiăsựăbҩtăổnăcӫaăthịătrѭờngătàiăchínhătoànăcầu...ătácăđộngăđếnănềnăkinhătếănѭớcătaă
trongăđóăcóăngànhănôngănghiệp.ăNgànhăchĕnănuôiăđưăcóănhữngăbѭớcăchuyểnădịchărõă
ràng,ătừăchĕnănuôiănhỏălẻ,ăphânătánăsangăchĕnănuôiătậpătrungătheoămôăhìnhătrangătrại,ă
giaătrại,ăӭngădөngăcôngănghệăkhoaăhọcăkỹăthuật,ătĕngăhiệuăquҧăkinhătế. Song mӭcăđộă
cạnhătranhătrong ngànhăTACNăngàyăcàngăkhốcăliệtădo nhiềuăcôngăty,ănhàămáyăraăđờiă
nênăviệcătĕngăsҧnălѭợngătiêuăthөăgặpărҩtănhiềuăkhóăkhĕn. 

Rӫiăroătỷăgiá 

Biếnăđộngăngoạiătệăcũngălàămộtătrong những rӫiăroăҧnhăhѭởngăđến hoạtăđộngăsҧnă
xuҩtă kinhă doanhă cӫaăCôngă tyă phầnă lớn nguyênă liệuă sҧnă xuҩtă thӭcă ĕnă chĕnănuôiă cӫaă
Côngătyăđѭợcănhậpăkhẩuătừănѭớcăngoàiăvàăthanhătoánăbằng ĐôălaăMỹ. 

RӫiăroătƠiăchính 

Doă đặcă điểmă cӫaă ngànhă sҧnă xuҩtă thӭcă ĕnă chĕnă nuôi,ă Côngă tyă cầnă phҧiă dựă trữă
nguyênăliệuănhằmăchӫăđộngănguồnănguyênăliệuăphөcăvөăsҧn xuҩt,ăổnăđịnhăchҩtălѭợngă
và giá thành sҧnăphẩm,ăCôngătyăphҧiăsửădөngăcácănguồnăvayănợăđểătàiătrợăchoăcácăhoạtă
độngăsҧnăxuҩtăkinhădoanhăcӫaămình.ăVìăvậy,ălưiăsuҩtăvayălàăyếuătốăquanătrọngămàăcôngă
tyăphҧiăquanătâm. 

RӫiăroăvӅănhơnăsӵ 

Trangăthiếtăbịăhiệnăđại đòiăhỏiăngѭờiălaoăđộngăphҧiăcóătrìnhăđộăcao,ăđặtăraănhuăcầuă
phҧiă đàoă tạoă liênă tөcă đểă nângă caoă trìnhă độă chuyênămôn,ă nghiệpă vөă vàă tạoă điềuă kiệnă
thuậnălợiăchoăđộiăngũăcánăbộătiếpăcậnătiếnăbộăkhoaăhọcăkỹăthuật.ăBênăcạnhăđóăphҧiăcóă
cơăchếăthuăhútăvàăgiữăchânăngѭờiătài,ăđặcăbiệtălàăđộiăngũăcánăbộăquҧnălỦ, kỹăthuậtănhằmă
đápăӭngănhuăcầuăvềănhânăsựădoămởărộngălĩnhăvựcăsҧnăxuҩtăkinhădoanhăcӫaăcôngăty. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
RӫiăroăvӅăcҥnhătranh 
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Ngành sҧn xuҩt thӭc ĕn chĕn nuôi có khҧ nĕng gia nhập ngành cao, có nhiều đối 
tѭợng gia nhập ngành, khiến công ty phҧi cạnh tranh với nhiều đối thӫ mới, đa dạng và 

phӭc tạp, đặc biệt là các công ty nѭớc ngoài, các tập đoàn đa quốc gia.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
RӫiăroăvӅădӏchăbӋnh,ăđiӅuăkiӋnăthӡiătiӃt 

Điềuăkiệnă thờiă tiếtă biếnăđổiăbҩtă thѭờngăvàădịchăbệnhă thѭờngăxuyênăđѭợcăxemă làă
mộtătrongăcácărӫiăroăkhôngăthểătránhăkhỏiămàăcácăcôngătyătrongăngànhăchĕnănuôiănóiă
chungăvàăDabacoănóiăriêngăphҧiăđốiămặt.ăĐặcăbiệtăhiệnănay,ăvҩnăđềăbiến đổiăkhíăhậuă
đangăcàngăngàyătrởănênăphӭcătạp.ăDoăđó,ăCôngătyăluônăchúătrọngăcôngătácăvệăsinh,ăbҧoă
đҧmăkiểmăsoátăchặtăchẽăquyătrìnhăsҧnăxuҩtătheoătiêuăchuẩnăISOă9001:2008, tiêu chuẩn 

ISO 22000:2005 và chѭơng trình thực hành tốt 5S nhằmăchӫăđộngăkiểmăsoátăvàăkhốngă
chếăcácădịchăbệnhănguyăhiểmătrên đàn giaăsúc,ăgiaăcầm;ăđồng thờiăbҧoăđҧmăsҧnăphẩmă
lợn,ăgàăcungăcҩpăraăthịătrѭờngăluônăsạch,ăkhoẻămạnhăvàăanătoànăvệăsinhăthựcăphẩm. 
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Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tổ chức và nhân sự 

Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 

Tình hình tài chính 

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chӫ sở hữu 
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       1.ăTỊNHăHỊNHăHOҤTăĐӜNGăSҦNăXUҨTăKINHăDOANHăNĔMă2015: 

Nĕmă2015ălàănĕmăcóănhiềuăkhóăkhĕnăđốiăvớiăcácădoanhănghiệpăthӭcăĕnăchĕnă

nuôiănhѭăbiếnăđộngăvềăgiáănguyênăliệu,ăbiếnăđộngătỉăgiáăngoạiătệ,ăsựăcạnhătranhă

gayăgắtăgiữaăcácădoanhănghiệpătrongăngành…ăTuyănhiên,ăvѭợtăquaănhữngătháchă

thӭc,ă tậnă dөngă cơă hội,ă toànă Tậpă đoànă đưă đạtă đѭợcă kếtă quҧăSXKDă tốtă nhҩtă từă

trѭớcăđếnănay.ăHầuăhếtăcácăchỉătiêuăkếăhoạchăsҧnăxuҩtăkinhădoanhăcӫaăcácăđơnăvịă

đềuăđạt vàăvѭợtăkếăhoạchăđềăra.ăCóăđѭợcăkếtăquҧătrênălàădoăcóăsựăchỉăđạoătrựcă

tiếp,ăsátăsaoăcӫaăHĐQTăvàăBanăTổngăGiámăđốc,ăsựănỗălựcăkhôngăngừngăcӫaăcácă

đơnăvịătrongăviệcănghiênăcӭu,ăӭngădөngăkhoaăhọcăcôngănghệăcaoăvàoăsҧnăxuҩt,ă

chĕnănuôi,ănângăcácăchỉătiêuăkinhătếăkỹăthuậtăđạtămӭcătiênătiếnăcӫaăthếăgiới,ăliênă

tөcăcҧiătiến,ănângăcaoănĕngăsuҩt,ăchҩtălѭợng,ăhạăgiáăthànhăsҧnăphẩm. 

MӝtăsӕăchӍătiêuăchínhăđҥtăđѭӧcănhѭăsau: 

ĐVT: Triệu đồng 

TT ChӍătiêu 
Nĕmă

2015 

Nĕmă

2014 

%ătĕngă

giҧmăsoă

vӟiănĕmă

2014 

%ăthӵcă

hiӋnăsoăvӟiă

KӃăhoҥchă

2015 

1 Doanhăthuăthuầnă(*) 5.791.392 5.186.838 11,7 109 

2 LNTTăăhợpănhҩt 283.617 249.156 13,8 110 

3 LNSTăhợpănhҩt 252.835 205.773 22,9 116 

(*) Không bao gồm doanh thu tiêu thụ nội bộ. 

LĩnhăvӵcăsҧnăxuҩtăvƠătiêuăthөăthӭcăĕnăchĕnănuôi: 

Nĕmă2015ălàănĕmăgiáăthựcăphẩmăổnăđịnhăởămӭcăcaoătrongăthờiăgianădài,ăđặcă

biệtălàăgiáăthịtălợn,ăngѭờiăchĕnănuôiămởărộngăquiămôăchĕnănuôiăvàăcóălợiănhuận,ă

tạoăđiềuăkiệnăchoăcácăđơnăvịăsҧnăxuҩtă thӭcăĕnănângăcaoăsҧnălѭợngătiêuăthөăsҧnă

phẩm. Nĕmă2015,ăsҧnălѭợngăTACNătiêuăthөăcӫaătoànăTậpăđoànăđạtă104,3%ăkếă

hoạch. 
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Trung tâm điều khiển Giám sát dây chuyền sản xuất 

 

 

 

 

Quy trình đóng gói sản phẩm Xuất hàng bằng hệ thống băng 

  LĩnhăvӵcăsҧnăxuҩtăvƠătiêuăthөăconăgiӕng (gƠăgiӕng,ălӧnăgiӕng): 

Nĕmă2015,ăkết quҧăSXKDăcӫaăcácăcôngătyăsҧnăxuҩtălợnăgiốngăđềuăđạtăvàăvѭợtăkếă
hoạchăsҧnălѭợng,ădoanhăthuăvàălợiănhuậnăđềăra.ăMộtăsốăchỉătiêuăkinhătếăkỹăthuậtăđạtătốtă
nhѭ:ăTỷă lệă sốă náiă độngă dөcă tựă nhiênă phốiă làă 94,96%,ă tĕngă 1,54%ă soă vớiă nĕmă 2014ă
(Trongăđó:ăCôngătyăLợnăgiốngăHạtănhânăcóătỷălệăđộngădөcătựănhiênălàă100%,ăCôngătyă
LợnăgiốngăDABACOălàă99,77%);ăSốăconăsinhăraătrungăbìnhătrênăổătĕngă0,12ăcon/ổăsoă
vớiănĕmă2014;ăSốăconăđẻăraăcònăsốngăđểănuôiătĕngă0,18ăcon/ổăsoăvớiănĕmă2014;ăTỷălệă
lợnăconăsinhăraăcònăsốngăđểănuôiătĕng 0,6%ăsoăvớiănĕmă2014. 

Nĕmă2015, CôngătyălaiătạoăthànhăcôngăvàăbánăraăthịătrѭờngăgiốngăgàăNòiăsọcăđenă
đѭợcăngѭờiăchĕnănuôiăѭaăchuộng;ămạngălѭớiăphânăphốiăđѭợcăthiếtălậpătạiănhiềuătỉnh,ă
thànhătrênăcҧănѭớcăgiúpănângăcaoăsҧnălѭợng tiêuăthөăvàăquҧngăbáăsҧnăphẩm. 

 

 

 

 

 
 

Lĩnhăvӵcăchĕnănuôiăgiaăcông: 
- Sҧnălѭợngătiêuăthөăcӫaălĩnhăvựcăchĕnănuôiăgiaăcôngăgồm: 
+ăTrӭngăcácăloại: tiêuăthөă95.196.783ăquҧăvàătĕngă26,8%ăsoăvớiănĕmă2014. Nĕmă

2015,ăCôngătyănghiênăcӭuăvàăđѭaăraă thịă trѭờngămộtăsốăsҧnăphẩmătrӭngăcaoăcҩpănhѭ:ă
TrӭngăgàăOmegaă3,ăTrӭngăGàăDHAăvàăTrӭngăgàăvỏăxanh. 
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+ăGàăthịt:ătiêuăthөă2.027ătҩn. Nĕmă2015,ăsҧnălѭợngăgàăthịtăgiҧmămạnhălàădoăcôngătyă
cóăchӫătrѭơngăthuăhẹpăquiămôăđànăgà trắngăvàătiếnătớiăchỉăchĕnănuôiăđểăphөcăvөăNhàă
máyăchếăbiếnăthựcăphẩmăcӫaăcôngăty.ăă 

+ăLợnăthịt:ătiêuăthөă18.908 tҩn vàătĕngă19,6%ăsoăvớiănĕmă2014.  

 

 

 

 

LĩnhăvӵcăgiӃtămәăvƠăchӃăbiӃnăthӵcăphẩm: 
 

Nĕmă2015,ăcácăsҧnăphẩmăcӫaăcôngătyănhѭăxúcăxích,ădĕmăbông,ăđồăhộp,ăthịtăhună
khói,ăgàămuối...ăđưăcóămặtătạiănhiềuătỉnh,ăthànhăphốăởămiềnăBắcăvàămiềnăTrung.ăMөcă
tiêuătrongăthờiăgianătới,ăcôngătyătiếpătөc khaiăthácăhiệuăquҧăhệăthốngămáyămóc,ăthiếtăbịă
hiệnăđạiăvàălợiăthếătheoăchuỗiăgiáătrịăkhép kínăcӫaăTậpăđoàn,ănhằmănângăcaoăsҧnălѭợngă
tiêuăthөăvàămởărộngăthịătrѭờng,ăkênhăphânăphối. 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

LĩnhăvӵcăthѭѫngămҥiăvƠădӏchăvө: 

Hoạtăđộngăcӫaăhệăthốngăsiêuăthịănĕmă2015 nhiềuătíchăcực,ălѭợngăkháchăđếnăvớiăhệă
thốngăngàyămộtăđông,ăsӭcămuaătĕng.ăHệăthốngăsiêuăthịăcӫaăTậpăđoànăđưăgópăphầnăbìnhă
ổnăgiáătrênăđịaăbànătỉnh,ăphátătriểnăthѭơngăhiệu,ăxâyădựngăỦăthӭcătiêuădùngăvĕnăminhă
hiệnăđại,ătạoăcôngăĕnăviệcălàmăvàăthuănhậpăổnăđịnhăchoăngѭờiălaoăđộng. 
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Lĩnhăvӵcăsҧnăxuҩtăbaoăbì: 

Nĕmă2015,ăhoạtăđộngăsҧnăxuҩtăvàătiêuăthөăbaoăbìăđạtăkếtăquҧătốt,ăhoànăthànhăkếă
hoạchăsҧnălѭợngătiêuăthө,ădoanhăthuăvàălợiănhuận.ăPhầnălớnălѭợngăbaoăbìăsҧnăxuҩtăraă
cungăcҩpăchoăcácăNhàămáyăTACNătrongăTậpăđoàn,ămộtăphầnăxuҩtăkhẩuăvàăbánăraăthịă
trѭờngănộiăđịa.ă 
 

 



 27 

2.ăTӘăCHӬCăNHÂNăSӴ 

 Danh sách Ban điều hành 

 

Tәng Giámăđӕc:ăÔng NguyӉn KhҳcăThҧo 

Nĕmăsinh:ă1957                    Nơiăsinh:ă Bắc Ninh             TỷălӋănҳmăgiӳăcә phần: 1,12% 

Trìnhăđӝăchuyênămôn:ă Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác: 

- 10/1979 – 09/1982: Cán bộ nghiệp vө thống kê công ty bán lẻ CNP Sơn Động, 
Lөc ngạn, Bắc Giang 

- 10/1982 – 10/1985: Học Đại học Thương mại Hà Nội 
- 11/1985 – 12/1996: Công tác tại công ty nông sản Bắc Ninh 
- 01/2005 – 05/2008: Giám đốc Vật tư - XNK công ty CP Nông sản Bắc Ninh 
- 05/2008 – 03/2011: Thành viên HĐQT kiêm phó Tổng Giám đốc công ty CP 

Dabaco Việt Nam 
- 03/2011- 05/2015: Thành viên HĐQT kiêm phó Tổng Giám đốc công ty CP Tập 

đoàn Dabaco Việt Nam 
- 05/2015 đến nay: Phó Chӫ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn 

Dabaco Việt Nam 

Phó Tәng Giámăđӕc:ăÔngăNguyӉn Vĕn Tuấn 

Nĕmăsinh:ă1958                   Nơiăsinh:ăBắc Ninh                TỷălӋănҳmăgiӳ cә phần: 0,1% 

Trìnhăđӝăchuyênămôn:ăKỹ sư chăn nuôi thú y, thạc sỹ quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác: 

- 10/1982 – 12/1994: công tác tại huyện Thuận Thành, Hà Bắc 
- 01/1995 – 12/1997: Công tác tại Công ty Vật tư Nông nghiệp Bắc Giang 
- 01/1998 – 04/1999: Trưởng phòng kế hoạch Công ty Nông sản Bắc Ninh 
- 05/1999 – 12/2004: Phó giám đốc Công ty Nông sản Bắc Ninh 
- 01/2005 – 05/2008: Phó chӫ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CP 

Nông sản Bắc Ninh 
- 05/2008 – 04/2015: Phó chӫ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập 

đoàn Dabaco Việt Nam 
- Chức vө hiện nay: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam 

PhóăTәngăGiámăđӕcăkiêmăKӃ toán trѭởng: Bà NguyӉn Thӏ Thu Hѭơng 

Nĕmăsinh:ă1964                   Nơiăsinh:ăBắc Ninh                TỷălӋănҳmăgiӳ cә phần: 1,7% 

Trìnhăđӝăchuyênămôn:ăCử nhân kinh tế, Thạc sỹ quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác: 

- Từ 06/1986 đến 04/1996 : Công tác tại Trường cán bộ thống kê trung ương 
- Từ 05/1996 đến 12/2004 : Phó phòng Tài vө, Trưởng phòng Tài vө, Kế toán trưởng 

Công ty Nông sản Bắc Ninh 
- Từ 01/2005 đến 05/2008 : Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tài chính kiêm Kế 

toán trưởng Công ty Cổ  phần Nông sản Bắc Ninh 
- Từ 05/2008 đến 03/2011 : Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tài chính kiêm Kế 

toán trưởng Công ty Cổ  phần DABACO Việt Nam 
- Từ 03/2011 đến 05/2015 : Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tài chính kiêm Kế 

toán trưởng Công ty Cổ phần tập đoàn DABACO Việt 
Nam 

- Từ 05/2015 đến nay : Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc 
Tài chính, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần tập đoàn 
DABACO Việt Nam 
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Phó Tәng Giámăđӕc:ăÔngăNguyӉn ThӃăTѭӡng 

Nĕmăsinh:ă1970                    Nơiăsinh:ă Bắc Ninh             TỷălӋănҳmăgiӳăcә phần: 1,06% 

Trìnhăđӝăchuyênămôn:ă Bác sỹ thú y, Thạc sỹ Nông nghiệp 

Quá trình công tác: 

- 05/1996 – 06/1999: Phó phòng kỹ thuật Công ty Nông sản Hà Bắc 
- 07/1999 – 12/2004: Trưởng phòng kỹ thuật Công ty Nông sản Bắc Ninh 
- 01/2005 – 05/2008: Thành viên HĐQT, Giám đốc kỹ thuật chất lượng Công ty CP 

Nông sản Bắc Ninh. 
- 05/2005 – 05/2015: Thành viên HĐQT, Giám đốc kỹ thuật chất lượng Công ty CP 

Tập đoàn DABACO Việt Nam. 
- 05/2015 – nay: Thành viên HĐQT kiêm phó Tổng Giám đốc công ty CP Tập đoàn 

Dabaco Việt Nam. 

 

Phó Tәng Giámăđӕc:ăÔngăNguyӉn Vĕn Mҥnh 

Nĕmăsinh:ă1954                   Nơiăsinh:ăBắc Ninh                TỷălӋănҳmăgiӳ cә phần: 0,04% 

Trìnhăđӝăchuyênămôn:ăKỹ sư xây dựng 

Quá trình công tác: 

- 12/1971 – 04/1977: Nhập ngũ bộ đội đơn vị 485E568 sau về đơn vị Trường quản 

trị Quân khu 5 

- 05/1977 – 12/1979: công tác tại Công ty Vôi gạch ngói - Sở xây dựng Hà Bắc 

- 09/1979 - 12/1997: công tác tại công ty xây dựng số 1 Hà Bắc 

- 1998 – 03/2007: Giám đốc Ban quản lý Dự án - Sở xây dựng Bắc Ninh 

- 03/2007 – 03/2011: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CP 

Dabaco Việt Nam 

- 03/2011 – 04/2015: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập 

đoàn Dabaco Việt Nam 

- 042015 – nay: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam 

 

Phó Tәng Giámăđӕc:ăÔngăPhҥm Vĕn Học 

Nĕmăsinh:ă1978                   Nơiăsinh:ăBắc Ninh               TỷălӋănҳmăgiӳ cә phần: 0,01% 

Trìnhăđӝăchuyênămôn:ă Bác sỹ thú y, thạc sỹ chăn nuôi 

Quá trình công tác: 

- Năm 2001 – 2003: công tác tại Công ty CP Việt Nam – Thái Lan 

- Năm 2003 – 05/2009: Trung tâm khuyến nông Bắc Ninh 

- 09/2009 – 06/2010: Phòng kế hoạch Công ty CP Nông sản Bắc Ninh 

- 07/2010 – 02/2011: Phó giám đốc Công ty TNHH Lợn giống Dabaco – Công ty 

CP Dabaco Việt Nam 

- 03/2011 – 05/2014: Giám đốc Công ty TNHH Lợn giống Dabaco – Công ty CP 

Tập đoàn Dabaco Việt Nam 

- Chức vө hiện nay: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Công ty TNHH Lợn giống 

Dabaco Hà Nam – Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam 
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Thay đổi nhân sự: 

Họăvàătên Chӭcăvө Ngàyăbәănhiêm 
NgàyămiӉn 

nhiêm 

Nguyễn Như So Tổng Giám đốc  18/5/2015 

Nguyễn Khắc Thảo Tổng Giám đốc 18/5/2015  

Nguyễn Thế Tường Phó Tổng Giám đốc 18/5/2015  

Nguyễn Thị Thu Hương Phó Tổng Giám đốc 18/5/2015  

Nguyễn Văn Quân Phó Tổng Giám đốc  15/7/2015 

 

Phó Tәng Giámăđӕc:ăÔngăNguyӉn Trọng Kích 

Nĕmăsinh:ă1954                    Nơiăsinh:ă Bắc Ninh                 TỷălӋănҳmăgiӳăcә phần: 0% 

Trìnhăđӝăchuyênămôn:ă Kỹ sư chăn nuôi 

Quá trình công tác: 

- Từ 10/1974 đến 10/1977     : Bộ đội  
- Từ 10/1977 đến 04/1982  : Chi ӫy viên bí thư chi đoàn CN 11B, Ӫy viên BCH đoàn 

trường Trường Đại học Nông nghiệp II. 
- Từ 05/1982 đến 05/1987     : Cán bộ tỉnh đoàn Hà Bắc 
- Từ 06/1987 đến 08/1988     : Cán bộ văn phòng huyện ӫy huyện Tiên Sơn - Hà Bắc 
- Từ 09/1988 đến 08/1989   : Huyện ӫy viên - Quyền chánh văn phòng huyện ӫy Huyện 

Tiên Sơn. 
- Từ 09/1989 đến 09/1991     : Chi ӫy viên Lớp phó lớp Cao đẳng quản lỦ nhà nước 89-91 

Học viện hành chính quốc gia. 
- Từ 10/1991 đến 04/1996    : Huyện ӫy viên Chánh văn phòng huyện ӫy Huyện Tiên Sơn 
- Từ 05/1996 đến 08/1997    : Huyện ӫy viên – Chӫ tịch liên đoàn lao động huyện Tiên 

Sơn. 
- Từ 08/1997 đến 08/1999 : Ӫy viên BTV huyện ӫy trưởng ban dân vận huyện ӫy  
- Từ 09/1999 đến 11/2000 : Ӫy viên BTV Huyện ӫy – Phó Chӫ tịch thường trực UBND 

huyện Tiên Du. 
- Từ 12/2000 đến 10/2005     : Phó Bí thư huyện ӫy, Chӫ tịch UBND huyện Tiên Du. 
- Từ 11/2005 đến 02/2008     : Chi cөc trưởng Kiểm Lâm Bắc Ninh 
- Từ 03/2008 đến 12/2010     : Phó Giám đốc Sở Khoa Học và Công Nghệ 
Chức vө công tác hiện nay:   Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO 

Việt Nam 
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  Số lượng cán bộ, công nhân viên: Tínhăđếnăngàyă31/12/2015ălàă3.168 ngѭờiă. 
 Chính sách đối với người lao động 

Mặcădùătrongătìnhăhìnhăkhóăkhĕn,ăCôngătyăvẫnănỗălựcăduyă trìămӭcă thuănhậpăổnăđịnhă
đҧmăbҧoăcuộcăsốngăchoăngѭờiălaoăđộng,ătạoăđộngălựcăchoăCBCNVăyênătâmăcôngătác,ă
cốngăhiếnăvàăgắnăbóălâuădàiăvớiăCôngăty.ăNgoài ra, Công ty còn chúătrọngăxâyădựngăcơă
chếălѭơngăthѭởngăhợpălỦ,ăkhuyếnăkhíchăvàăđưiăngộătốtăđốiăvớiăngѭờiălaoăđộngăcóătrìnhă
độ,ă tâmăhuyết. Thựcăhiệnăđầyăđӫăcácă chếăđộăchínhăsách, khôngăngừngănângăcaoăđờiă
sốngătinhăthầnăvàăvậtăchҩtăchoăngѭờiălaoăđộng. Tạoămôiătrѭờngătốtănhҩtăđểăcánăbộănhână
viênă trongă Côngă tyă phátă huyă hếtă khҧă nĕng,ă tậnă tâmă phөcă vөă vìă mөcă tiêuă phátă triểnă
chungăcӫaătậpăthể.ă 

 Chính sách lương, thưởng  
Côngă tyă đưăxâyă dựngăquyăchếă lѭơng,ă thѭởngăquyăđịnhă theoă từngă cҩpăbậcă côngăviệcă
đangăđҧmănhận.ăMӭcă lѭơngăcӫaăngѭờiă laoăđộngă trựcă tiếpăđѭợcăhѭởngă tùyă thuộcăvàoă
loạiăcôngăviệc,ăđịnhămӭcă laoăđộng,ăchỉă tiêuăkỹă thuậtăđҧmănhậnăvàăkếtăquҧăcôngăviệcă
ngѭờiălaoăđộngăthựcăhiện.ăMӭcălѭơngăcӫaăngѭờiălaoăđộngăgiánătiếpăđѭợcăhѭởngătheoă
hệăsốădoăTổngăGiámăđốcăCôngătyăquyếtăđịnhăcĕnăcӭătrênătínhăchҩtăcôngăviệc,ănĕngălựcă
vàăkếtăquҧălàmăviệcăcӫaăngѭờiălaoăđộng. 
Côngă tyă đҧmă bҧoă trҧă lѭơngă choă ngѭờiă laoă độngă khôngă thҩpă hơnă quyă địnhă cӫaă nhàă
nѭớc.ăĐồngăthời,ăCôngătyăthựcăhiệnănhữngăchếăđộăbҧoăđҧmăcácăchínhăsáchăxưăhộiăcho 
ngѭờiălaoăđộngătheoăLuậtălaoăđộngăvàăthỏaăѭớcălaoăđộngătậpăthể. 

 Chính sách phúc lợi cho Cán bộ công nhân viên 

Côngătyăthựcăhiệnăcácăchếăđộătrợăcҩpăkhóăkhĕn,ăchếăđộăthĕmăhỏiăkhiăngѭờiălaoăđộngă
ốmăđau,ăcácăchếăđộăkhácănhѭăhiếuăhỉ,ăcѭớiăhỏi,ăv.v... 

 Mӝtăsӕ hìnhăҧnhăcӫaăCánăbӝăcôngănhơnăviênăCôngăty 
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         3.ăTỊNHăHỊNHăTHӴCăHIӊNăVÀăĐҪUăTѬăCỄCăDӴăỄN 

Nĕmă2015,ăCôngătyăkhởiăcôngăxâyădựngăcácădựăánăgồm:ă 

- NhàămáyăTACNăHàăNam,ăCôngătyăLợnăgiốngăHàăNam,ăCôngătyăLợnăgiốngăPhúă
Thọ,ăCôngătyăLợnăgiốngăHҧiăPhòng...ădựăkiếnăcuốiănĕmă2016ăđѭaăvàoăhoạtăđộng. 

- CҧngăbốcăxếpăhàngăhóaăTân Chi, dựăkiếnăquỦă2/2016ăđѭaăvàoăhoạtăđộng.  

- DựăánăKhuăcôngănghiệpăQuếăVõă3:ăNĕmă2015, đưăhoànăthiệnătuyếnă5AănộiăKhu; 
SanălҩpămặtăbằngăNhàămáyănѭớc;ăTrạmăđiệnă110ăKV;ăThi công hạng mөcăthoátănѭớcă
mѭa,ănѭớcăthҧiătuyến đѭờng số 2.  

 -  DựăánăCôngăviênăHồăđiềuăhòaăVĕnăMiếu:ăNĕmă2015,ăhoànăthiệnăhạngămөcăđàoă
lòngăhồ,ăsanămặtăbằngăkèăhồăsốă1;ăcốngăthӫyălợiăsốă3,4ăvàăđangăthiăcôngăhạngămөcăcốngă
thӫyălợiă1,2,ăHồă2,ă3. 

- Bênăcạnhăđó,ăCôngătyă tiếpătөcăthựcăhiệnămộtăsốădựăánădởădang,ăđồngăthờiă tậpă
trungăđầuă tѭăxâyădựng,ăcҧiă tạoăcácăcơăsởăsҧnăxuҩtăkinhădoanhănhằmăphátă triểnămạnhă
lĩnhăvựcăsҧnăxuҩtăkinhădoanhăchínhătrongăngànhănôngănghiệpă– thựcăphẩm. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

      Phối cảnh Khu công nghiệp Quế Võ III         Phối cảnh công viên Hồ Điều Hoà Văn Miếu 
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4. TỊNHăHỊNHăTÀIăCHệNHă(TheoăBáoăcáoătƠiăchínhăhӧpănhҩt) 

Tình hình tài chính 

Đơn vị tính: VNĐ 

CácăchӍătiêuătƠiăchínhăchӫăyӃuă 

ChӍătiêu ĐVT Nĕmă2014 Nĕmă2015 

ChӍătiêuăvӅăkhҧănĕngăthanhătoán    

Hệăsố thanhătoánăngắnăhạn Lần 1,34 1,29 

Hệăsốăthanhătoánănhanh Lần 0,75 0,73 

ChӍătiêuăvӅăcѫăcҩuăvӕn    

HệăsốăNợ/Tổngătàiăsҧn Lần 0,57 0,58 

HệăsốăNợ/Vốnăchӫăsởăhữu Lần 1,31 1,37 

ChӍătiêuăvӅănĕngălӵcăhoҥtăđӝng    

Vòngăquayăhàngătồnăkho Lần 5.0 5.0 

Doanhăthuăthuần/Tổngătàiăsҧn Lần 1,21 1,25 

ChӍătiêuăvӅăkhҧănĕngăsinhălӡi    

Hệăsốălợiănhuậnăsauăthuế/DTăthuần % 4,02 4,37 

Hệăsốălợiănhuậnăsauăthuế/VCSH % 11,24 13 

Hệăsốălợiănhuậnăsauăthuế/ăTổngăTS % 4,88 5,48 

Hệăsốălợiănhuậnătừăhoạtăđộngăkinhă

doanh/DTăthuần 
% 4,68 4,9 

ChӍătiêu Nĕmă2014 Nĕmă2015 
%ătĕngă
giҧm 

Tổngăgiáătrịătàiăsҧn 4.220.361.698.512 4.615.210.727.082  9,36 

Doanhăthuăthuần 5.186.838.063.815 5.791.392.529.288  11,66 

Lợiănhuậnătừăhoạtăđộngăkinhădoanh 248.388.312.520    282.610.939.921  13,78 

Lợiănhuậnăkhác 768.015.789 1.006.270.459  31 

Lợiănhuậnătrѭớcăthuế 249.156.328.309    283.617.210.380  13,83 

Lợiănhuậnăsauăthuế 205.773.104.121 252.835.571.205  22,87 

Tỷălệălợiănhuậnătrҧăcổătӭc 15% 25% 66,7 
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5. CѪ CҨUăCӘăĐÔNG,ăTHAYăĐӘIăVӔNăĐҪUăTѬăCӪAăCHӪăSӢăHӲU 
 Cổ phần: 

Tổngăsốăcổăphầnăđangălѭuăhành:ă62.741.923ăcổăphần 
Loạiăcổăphần:ăCổăphầnăphổăthông 
Sốălѭợngăcổăphầnăbịăhạnăchếăchuyểnănhѭợng:ăkhôngăcó 

 Cơ cấu cổ đông:  
 

Cơ cấu cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 16/11/2015: 
 

STT Loҥiăcәăđông Sӕăcәăphҫnăsӣăhӳu TỷălӋă 
(%) 

I Cәăđôngătrongănѭӟc 44.001.244 70,13 

- Cổăđôngălớn 11.464.057 18,27 

- Cổăđôngănhỏ 32.537.187 51,86 

- Cổăđôngătổăchӭc 8.612.624 13,73 

- Cổăđôngăcáănhân 35.388.620 56,40 

II  CәăđôngănѭӟcăngoƠi 18.740.679 29,87 

- Cổăđôngălớn 5.470.800 8,72 

- Cổăđôngănhỏ 13.269.879 21,15 

- Cổăđôngătổăchӭc 18.463.050 29,43 

- Cổăđôngăcáănhân 277.629 0,44 

Tәngăcӝng:  62.741.923 100 
 

 
Danh sách cổ đông lớn năm 2015: 

TT  Cәăđông ĐӏaăchӍ 
Sӕăcәă

phҫnăsӣă
hӳu 

TỷălӋă
(%) 

1 NguyễnăNhѭăSo 
87ăLêăVĕnăThịnh,ăphѭờngăSuốiă
Hoa,ăTPăBắcăNinh,ătỉnhăBắcăNinh 

11.464.057 18,27 

2 
Fraser Investment 
Holdings Pte.Ltd 

112 Robinson Road, #11-03, 
Robinson 112, Singapore (068902) 

5.470.800 8,72 

3 
Công ty TNHH 
quҧnălỦăQuỹăSSIă
(SSIAM) 

1CăNgôăQuyền,ăP.LỦăTháiăTổ,ă
Q.HoànăKiếm,ăHàăNội 3.810.140 6,07 

 Tәngăcӝng  20.744.997 33,06 
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  Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có 

 Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có 

 Các chứng khoán khác: Không có 

6. BỄOăCỄOăTỄCăĐӜNGăLIểNăQUANăĐӂNăMÔIăTRѬӠNGăVÀăXÃă
HӜIăCӪAăCÔNGăTY: 

6.1.ăQuҧnălỦănguӗnănguyênăvұtăliӋu: 

BanăVậtătѭăxuҩtănhậpăkhẩuăcӫaăcôngătyăchịuătráchănhiệmăthuămuaănguyênăvậtăliệuă
choăcácăđơnăvịăsҧnăxuҩtăthӭcăĕnăchĕnănuôiătheoăkếăhoạchăsҧnăxuҩtăkinhădoanhăcӫaăcácă
đơnăvị.ăNĕmă2015,ăBanăVT-XNKăđưăthuămuaă444.357ătҩnănguyênă liệuăphөcăvөăhoạtă
độngăsҧnăxuҩtăcӫaăcácăNhàămáy. 

6.2.ăTiêuăthөănĕngălѭӧng: 

Nĕmă2015,ăchỉătínhăriêngăcácăđơnăvịăsҧnăxuҩtăthӭcăĕnăchĕnănuôiăcӫaăcôngăty,ăchiă
phíăđiệnănĕngă tiêuă thөă là:ă 28.987ă triệuăđồngă choă18.230.369ăkwhă (bình quân 84.056 
đồng/tҩnăsҧnăphẩm). 

Từăthángă9/2015,ăCôngătyăthayăthếăviệcăsửădөngănhiênăliệuăthanăđáăđểăđốtănồiăhơiă
phөcăvөăchoăcácăNhàămáyăsҧnăxuҩtăthӭcăĕnăchĕnănuôiăsangăsửădөngăbằngăcӫiăép,ăcӫiă
trҩu,ăgiúpătiếtăkiệmăchiăphíănhiênăliệuăvàăcҧiăthiệnăchҩt lѭợngăkhíăthҧiătốtăhơnăsoăvớiăsửă
dөngănhiênăliệuăthanăđá. 

6.3.ăTiêuăthөănѭӟc: 

Chiă phíă nѭớcă tiêuă thөă làă 1.054ă triệuă đồngă choă 62.010ă m3 (bình quân 3.738 
đồng/tҩnă sҧnăphẩm).ăNguồnănѭớcăđѭợcă lҩyă từăhệă thốngăcungăcҩpănѭớcăcӫaăCôngă tyă
TNHHăMTVăcҩpăthoátănѭớcăBắc Ninh. 

6.4.ăTuơnăthӫăphápăluұtăvӅăbҧoăvӋămôiătrѭӡng: 

Côngătyăluônăthựcăhiệnăđúngăcácăquyăđịnhăcӫaăphápăluậtăvềăbҧoăvệămôiătrѭờng. 

 Đốiăvớiăsҧnăxuҩtăthӭcăĕnăchĕnănuôi:ăDoătínhăchҩtăsҧnăxuҩtăcӫaăNhàămáy,ăsauă
ngàyălàmăviệcăquҧnăđốcăphânăxѭởngăkiểmătraănhắcănhởăcôngănhânălàmătốtăcôngătácăvệă
sinhăkhuăvựcămìnhălàm,ănhҩtălàăbộăphậnătiếpăliệuăvàănguyênăliệuăbổăsung.ăSauămỗiătuầnă
sҧnăxuҩt,ătổngăvệăsinhătrongăvàăngoàiănhàămáy. 

 Hàngă nĕm,ă côngă tyă đềuă phátă độngă phongă tràoă trồngă câyă xanhă baoă quanhă nhàă
máy,ăvừaălàmătĕngămỹăquan,ăvừaălàmăxanh,ăsạchămôiătrѭờng.ăSửădөngăhệăthốngănѭớcă
máyăcôngănghiệpăvàăbểăchӭaădựătrữăđҧmăbҧoăcungăcҩpăđӫănѭớcăsạchăchoăsҧnăxuҩt,ăsinhă
hoạt.ăHệăthốngăthoátănѭớcămѭa,ănѭớcăthҧiăđѭợcăxâyăbằngăgạchăđҧmăbҧoăthoátănhanhă
nhҩt,ăđáyăbêătôngăvàăcóănắpăđậyăbằngătҩmăđanăđổăbêătông. 

Quyătrìnhăcôngănghệădâyăchuyềnăsҧnăxuҩtăcӫaănhàămáyăđѭợcăđánhăgiáălàăkhôngă
ҧnhăhѭởngăđếnămôiătrѭờng,ătiếngăồnăvàănồngăđộăbөiănằmătrongăgiớiăhạnăchoăphép,ăđҧmă
bҧoăTCVNădoăBộăTàiănguyênăvàămôiătrѭờngăquiăđịnh. 

 Đốiăvớiăcácăđơnăvị sҧnăxuҩtăconăgiốngăgiaăsúc,ăgiaăcầm:ăXửălỦăchҩtăthҧiă(phân,ă
nѭớcătiểu,ăthӭcăĕnărơiăvưi)ăthôngăquaăhệăthốngăBiogas;ăTrồngăcâyăxanhăxungăquanhăkhuă
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vựcăchĕnănuôi,ăthựcăhiệnăcácăbiệnăphápăchĕnănuôiăthúăyăvàăcácăbiệnăphápăanătoànăsinhă
học,ăvệăsinhăsạchăsẽătrong và ngoài công ty... 

 Tuânăthӫăviệcălậpăbáoăcáoăđánhăgiáătácăđộngămôiătrѭờngă(ĐTM)ătrѭớcăkhiătriểnă
khaiăxâyă dựng;ăThựcăhiệnăquană trắcămôiă trѭờngămỗiănĕmă2ă lầnă vàă lập báoăcáoăhiệnă
trạngămôiătrѭờng địnhăkỳănộpăchoăcácăcơăquanăquҧnălỦămôiătrѭờng. 

 Khôngăbịăxửăphạtăviăphạmăhànhăchínhăvềăbҧoăvệămôiătrѭờng. 

6.5.ăChínhăsáchăliênăquanăđӃnăngѭӡiălaoăđӝng: 

a) Sốălѭợngălaoăđộng,ămӭcălѭơngătrungăbìnhăcӫaăngѭờiălaoăđộng: 

- Tổngă sốă laoă độngă cӫaă toànă Công ty tínhă đếnă 31/12/2015ă làă 3.168ă ngѭời,ă thu 
nhậpă bìnhă quân là 8.073.000ă đồng/ngѭời/tháng;ă 100%ăngѭờiă laoă độngă đѭợcă kỦă hợpă
đồngălaoăđộng,ăáp dөngăđúngăthờiăgianăthửăviệcătheoăquyăđịnh.  

b)ăChínhăsáchălaoăđộngănhằmăđҧmăbҧoăsӭcăkhỏe,ăanătoànăvàăphúcălợiăcӫaăngѭờiă
laoăđộng: 

- Tuână thӫăđúngăcácăquiăđịnhăcӫaăphápă luậtă laoăđộngăvàănộiăquiă laoăđộng,ă thỏaă
ѭớcălaoăđộngătậpăthểăvềăthờiăgiờălàmăviệcăvàăthờiăgiờănghỉăngơi;ăngàyălàmăviệcă8ăgiờ;ă
nghỉăgiữaăca... 

- Thựcă hiệnă nghiêmă chỉnhă cácă chếă độă nghỉă ngơiă nhѭ:ă nghỉă tuần,ă nghỉă lễ,ă nghỉă
phép…Việcăchҩmăcôngăđѭợcăghiăchépăđầyăđӫ;ă 

- Tổăchӭcăcho toànăthể CBCNV-LĐăĕnăbữaăĕnăca miễnăphíăđҧmăbҧoăsạchăsẽ,ăđӫă
dinhădѭỡngăvàăvệăsinhăanătoànăthựcăphẩm.   

- Thựcăhiệnătốtăcácăchínhăsáchăđốiăvớiăngѭờiălaoăđộngănhѭăthĕmăhỏi,ăthanhătoánă
cácăchếăđộăốmăđau,ăthaiăsҧn…ăthựcăhiệnătốtăchếăđộăBHXH,ăBHYT,ăBHTN,ăBҧoăhiểmă
thânăthểăchoăngѭờiălaoăđộngătheoăđúngăchếăđộăchínhăsáchăcӫaăNhàănѭớc;ălàmătốtăcôngă
tácăBHLĐ,ăvệăsinhălaoăđộng,ăkỦăkếtăvàătổăchӭcăkhámăsӭcăkhỏeăđịnhăkỳăchoăCBCNV-
LĐălàmăviệcătạiăCôngăty. 

- TổăchӭcăthĕmăhỏiăCBCNV-LĐălúcăốmăđau,ăthaiăsҧn,ăsinhănhật,ăđámăhiếu,ăhỷ cӫaă
bҧnă thânăngѭờiă laoăđộngăvàă tӭă thânăphөămẫu;ă ă tặngăquàăchoăcánăbộănữăCNVCă–LĐă
nhânădịpă8/3; tặngăquàăchoăcácăcháuălàăconăcánăbộăCNVăcôngătyăcóăthànhătíchăhọcătậpă
tốt,ăngàyăQuốcătếăthiếuănhiăvàăTếtăTrungăthuă2015...   

- Nĕmă2015,ătổăchӭcăchoătoànăbộăCBCNV-LĐăCôngătyăđiăthamăquanănghỉădѭỡngă
tạiămộtăsốăđịaăđiểmănhѭăHạăLong,ăCátăBà,ăSầmăSơn,ăCửaăLò,ăĐàăNẵng…ă  

- LuônătạoăđiềuăkiệnăchoăNLĐăđѭợcăthamăgiaăỦăkiến,ăquyếtăđịnhănhữngăvҩnăđềă
liênăquanăđếnăquyềnăvàălợiăíchăcӫaăNLĐănhѭăchínhăsáchătiềnălѭơng,ănộiăquyălaoăđộng,ă
nộiăquyăPCCC,ănộiăquyăraăvàoăcơăquan. 

- LuônăchúătrọngăđếnăchҩtălѭợngăcôngătácăxâyădựngăvàăkỦăkếtăTѬLĐTTăvới chính 
sáchăѭuăđưiăthuăhútănhânătài,ălaoăđộngăcóătayănghềăcao,ătạoăsựăgắnăbóăgiữaăngѭờiălaoă
độngăvớiădoanhănghiệp.ăDuyătrìăviệcăkỦăkếtăTѬLĐTT,ăthѭờngăxuyênăbổăsung,ăsửaăđổiă
choă phùăhợpăvớiă chínhă sáchă mớiă cӫaăNhàănѭớcă liênă quanăđếnă quyềnăvàă lợiă íchă cӫaă
NLĐ. 
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c)ăHoạtăđộngăđàoătạoăngѭờiălaoăđộng: 

- Đốiăvớiăcôngănhânălaoăđộngătrựcătiếp:ăThựcăhiệnăcôngătácăđàoătạoătạiăchỗ,ăđҧmăă
bҧoăcôngănhânăđạtăkỹănĕngăthuầnăthөcăcôngăviệcătạiăvịătríăđҧmănhận.ăă 

- Đốiă vớiă cánă bộ,ă nhână viênă thịă trѭờng:ăĐàoă tạoă vềă chuyênă môn,ă kỹă nĕngă bánă
hàng,ăkỹănĕngămềm...ătrungăbìnhăđạtă192ăgiờ/nĕm. 

- ĐốiăvớiăcánăbộăquҧnălỦ,ăkỹăthuật:ăThѭờngăxuyênăđѭợcăcửăđiăđàoătạo,ătậpăhuҩnătạiă
cácăcơăsởăđàoătạo,ăcácăTậpăđoànălớnătrongăvàăngoàiănѭớc. 

- Cácăđốiătѭợngăkhác,ătùyătheoăđặcăthùăcôngăviệc,ăcôngătyătổ chӭcăcácăkhóaăđàoă
tạoătạiăđơnăvịăhoặcăcửăcánăbộătheoăhọcănhѭ:ăquҧnălỦăsҧnăxuҩt,ăkhoătàng,ăcơăđiện,ăquҧnă
lỦăchiăphí,ăvậtătѭ,ăkếătoán,ăbánăhàng... 

6.6.ăTráchănhiӋmăcӫaădoanhănghiӋpăđӕiăvӟiăcӝngăđӗngăđӏaăphѭѫng:  

Trongănhữngănĕmăqua,ăcôngătyăluônăchӫăđộng,ătíchăcựcăthựcăhiệnătốtătráchănhiệmă
đốiăvớiăcộngăđồngăđịaăphѭơngăthôngăquaăcácăchѭơngătrìnhănhѭ: 

- Thamăgiaăđóngăgópăvàoăcácăquỹăhỗă trợăngѭờiănghèoăcӫaăđịaăphѭơng,ăcácăđợtă
quyênăgópăӫngăhộăđồngăbàoăbịăthiênătai... 

- Hỗătrợăsҧnăphẩmăchoăngѭờiăchĕnănuôiătạiăcácăvùngăkhóăkhĕn. 

- TrựcătiếpăthựcăhiệnăcácăchѭơngătrìnhăTếtăvìăngѭờiănghèo,ăquỹăkhuyếnăhọc,ăquỹă
đềnăơnăđápănghĩaă... 

- Hỗătrợăđịaăphѭơngăxâyădựngăcơăsởăhạătầngănôngăthôn,ăxâyădựngăcácăthiếtăchếă
sinhăhoạtăvĕnăhóaăcộngăđồng... 

Kếtăquҧăhoạtăđộngăthựcătếăchoăthҩy,ăviệcăhỗătrợăcộngăđồngăkhôngăchỉălàăsợiădâyă
liênăkếtăgiữaănhàăsҧnăxuҩtăvớiăngѭờiăsửădөngăsҧnăphẩmăvềămặtă tinhă thầnămàănóăcònă
mangălạiălợiăíchăkinhătếăkhôngănhỏădoăviệcătinătѭởngăvàoăsҧnăphẩmăvàăuyătínăcӫaăTậpă
đoàn,ăvàăchínhăhọălàănhữngăngѭờiămởărộngăthêmănhữngămốiăquanăhệămớiăchoăcôngăty. 
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1. ĐỄNHăGIỄăKӂTăQUҦăHOҤTăĐӜNGăSҦNăXUҨTăKINHăDOANHă 
 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 

Vѭợtăquaănhữngăkhóăkhĕnăvàă tháchă thӭc,ă tậnădөngănhữngăcơăhội,ănĕmă2015,ăhầuă
hếtăcácăđơnăvịătrongăTậpăđoànăđềuăhoànăthànhăvàăvѭợtăkếăhoạchăđềăra,ăcácăchỉătiêuăkếtă
quҧăSXKDăcӫaăTậpăđoànăđạtăcaoănhҩtătừătrѭớcăđếnănay,ăcөăthểănhѭăsau: 

- Tổngădoanhăthuătiêuăthөă(gồmăcҧătiêuăthөănộiăbộ)ălàă8.688 tỷăđồng,ăđạtă109%ăkếă
hoạchăvàătĕngă15%ăsoăvớiănĕmă2014. 

- Lợiănhuậnă trѭớcă thuếă hợpănhҩt:ă283.617ă tỷăđồng,ăđạtă110%ăkếăhoạchăvàă tĕngă
14%ăsoăvớiănĕmă2014. 

- Lợiănhuậnăsau thuếăhợpănhҩt:ă252.835ătỷăđồng,ăđạtă116%ăkếăhoạchăvàătĕngă23% 
soăvớiănĕmă2014. 

NhӳngătiӃnăbӝăcôngătyăđƣăđҥtăđѭӧcănĕmă2015: 

 Chúătrọngăđầuătѭălĩnhăvựcăkhoaăhọcăcôngănghệ,ăӭngădөngăhiệuăquҧăcácăkỹăthuậtă
tiênătiếnăvàoăhoạtăđộngăsҧnăxuҩt,ăchĕnănuôi,ăđặcăbiệtătrongălĩnhăvựcăsҧnăxuҩtăconăgiốngă
giaăsúc,ăgiaăcầmăđạtăđѭợcăsҧnălѭợngăngangăbằngăvớiăcácănѭớcăcóănềnăchĕnănuôiăphátă
triển.  

 Thànhăcôngătrongăviệcănghiênăcӭu,ălaiătạoămộtăsốăgiốngăgàănhѭăGàănòiăsọcăđen,ă
GàăNòiăôătía,ăgiốngăgàăđẻătrӭngăxanh...ăvàăcácăgiốngălợnăchҩtălѭợngăcaoănhѭăLợnăđựcă
giốngăDUDAăS400,ăLợnăcáiăgiốngăGenMax... 

 Ӭngădөngăđồngăbộăcácăgiҧiăphápăvềăkỹăthuậtăchĕnănuôiăvớiăbổăsungănhữngăviă
chҩtăcầnăthiếtăcóălợiăchoăsӭcăkhỏeăđểătạoăraăcácăsҧnăphẩmăgiáătrịăgiaătĕngănhѭătrӭngăgàă
Omega3,ătrӭngăgàăvỏăxanh,ăDHA,ăGàăthҧoădѭợc... 

 
2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

 Tình hình tài sản 

Đơn vị tính: VNĐ 

ChӍătiêu 

Sӕăcuӕiăkỳ Sӕăđầuăkỳ ChênhălӋnh 

Sӕătiền 
Tỷă

trọng 
(%) 

Sӕătiền 
Tỷă

trọng 
(%) 

Sӕătiền 

TỷălӋă
tĕngă
giҧmă
(%) 

Tàiăsҧnăngҳnăhҥn 3.118.937.874.056 67,6 2.976.238.692.579 70,5 142.699.181.477 4,8 

Tiền và các khoản 
tương đương tiền 

146.261.183.367 3,2 280.739.533.245 6,7 (134.478.349.878) (47,9) 

Các khoản đầu tư tài 
chính ngắn hạn 

273.332.627.489 5,9 88.000.555.552 2,1 185.332.071.937 210,6 

Các khoản phải thu 
ngắn hạn 

425.348.123.473 9,2 455.150.881.361 10,8 (29.802.757.888) (6,5) 

Hàng tồn kho 2.248.878.404.178 48,7 2.142.649.910.396 50,8 106.228.493.782 5 
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Tổng tài sҧn công ty tính đến ngày 31/12/2015 là 4.615.210 triệu đồng, tĕng 9,4% 
so với nĕm 2014. KếtăcҩuătàiăsҧnăcӫaăCôngătyănghiêngăvềătàiăsҧnăngắnăhạn,ătrongăkhiă
tàiăsҧnădàiăhạnăchỉăchiếm tỷălệă32,4%ătrênătổngătàiăsҧnăthìătàiăsҧnăngắnăhạnăchiếmătỷălệă
67,6%ătrênă tổngă tàiă sҧnănĕmă2015. Trongăđó,ă tốcăđộăgiaă tĕngăcӫaă tàiă sҧnădàiăhạnăcóă
phầnănhanhăhơnătốcăđộăgiaătĕngăcӫaătàiăsҧnăngắnăhạn. 

Hàngă tồnăkhoăchiếmă tỷă trọngă lớnănhҩtă trongăkếtă cҩuă tàiă sҧn,ă phùăhợpăvớiădoanhă
nghiệpăkinhădoanhăhàngănôngăsҧn.ăViệcămởărộngăquyămôădựătrữăhàngătồnăkhoăphùăhợpă
vớiătìnhăhìnhăkinhădoanhăvàăkếăhoạchăsҧnăxuҩtăkinhădoanhăcӫaăcôngăty.ăă 

Chỉătiêuăchiếmătỷătrọngălớnăthӭă2ătrongătàiăsҧnăngắnăhạnăcӫaăcôngătyălàăcácăkhoҧnă
phҧiă thuă ngắnă hạn.ă Trịă giáă cácă khoҧnă phҧiă thuă ngắnă hạnă cuốiă nĕmă làă 425.348ă triệuă
đồng,ăgiҧmă29.802 triệuăđồngăsoăvớiăđầuănĕm.ăCácăkhoҧnăphҧiăthuăchiếmătỷătrọngălớnă
và ngày càngăcóăxuăhѭớngăgiҧmălàăđiềuăcóălợiăchoăhoạtăđộngăcӫaăCôngăty,ănóăsẽălàmă
tĕngăhiệuăquҧăsửădөngăvốnănóiăchungăvàătĕngăhiệuăquҧăsửădөngăvốnălѭuăđộngănóiăriêng.ă
Việcă theoă dõiă thuă hồiă côngă nợă đѭợcă tiếnă hànhă thѭờngă xuyênă vàă chặtă chẽ.ă Côngă tyă
khôngăcóăcácăkhoҧnăphҧiăthuădàiăhạn.ăTrongănĕmăqua,ăcôngătyăkhôngăphátăsinhănợăxҩu,ă
nợămҩtăkhҧănĕngăthanhătoán.ă 

 
Tình hình nguồn vốn  

Đơn vị tính: VNĐ 

 

Tѭơngăӭngăvớiăsựăgiaătĕngăcӫaătàiăsҧnălàăsựăgiaătĕngăcӫaănguồnăvốn.ăTổngănguồnă
vốnă cuốiă nĕmă2015 tĕngă 394.849 triệuă đồngă tѭơngăӭngămӭcă tĕngă 9,4%ăsoă vớiă nĕmă

Tài sản ngắn hạn khác 25.117.535.549 0,5 9.697.812.025 0,2 15.419.723.524 159 

Tàiăsҧnădàiăhҥn 1.496.272.853.026 32,4 1.244.123.005.933 29,5 252.149.847.093 20,3 

Tài sản cố định 1.166.313.800.521 25,3 1.059.424.277.933 25,1 106.889.522.588 10 

Các khoản đầu tư TC 
dài hạn 

600.000.000 0 - 0 600.000.000 0 

Tài sản dài hạn khác 17.179.313.254 0,4 21.622.274.462 0,5 (4.442.961.208) (20,5) 

Lợi thế thương mại 4.727.169.089 0,1 5.908.961.369 0,1 (1.181.792.280) (20) 

Tәngătàiăsҧn 4.615.210.727.082 100 4.220.361.698.512 100 394.849.028.570 9,4 

ChӍătiêu 

Sӕăcuӕiăkỳ Sӕăđầuăkỳ ChênhălӋnh 

Sӕătiền 
Tỷă

trọng 
(%) 

Sӕătiền 
Tỷă

trọng 
(%) 

Sӕătiền 

TỷălӋă
tĕngă
giҧmă
(%) 

Nợăphҧiătrҧ 2.668.763.190.851 57,8 2.390.099.865.524 56,6 278.663.325.327 11,7 

Nợ ngắn hạn 2.410.964.470.019 52,2 2.214.923.420.923 52,5 190.041.049.096 8,9 

Nợ dài hạn 257.798.720.832 5,6 175.176.444.601 4,2 82.622.276.231 47,2 

VӕnăChӫăsởăhӳu 1.946.447.536.231 42,2 1.830.261.832.988 43,4 116.185.703.243 6,3 

Vốn Chӫ sở hữu 1.946.447.536.231 42,2 1.830.261.832.988 43,4 116.185.703.243 6,3 

Tәngănguӗnăvӕn 4.615.210.727.082 100 4.220.361.698.512 100 394.849.028.570 9,4 
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2014.ăTrongăkếtăcҩuănguồnăvốn,ănợăphҧiă trҧăchiếmătỷă lệă57,8%ătrênătổngănguồnăvốn,ă
vốnăchӫăsởăhữuăchiếmătỷălệă42,2%ătrênătổngănguồnăvốnănĕmă2015.  

Trѭớcă sựăgia tĕngăcӫaă tàiă sҧn,ă ngoàiănguồnăvốnăchӫă sởăhữuăhiệnă có,ă côngă tyă sửă
dөngănhiềuănguồnătàiătrợăkhácăđểătàiătrợăchoăsựătĕngălênăcӫaătàiăsҧn,ăchӫăyếuălàănguồnă
tínădөngăthѭơngămạiăvớiăngѭờiăbán,ăvayăngắnăhạn, dàiăhạn vàănợăthuêătàiăchính.   

3.ăNHӲNG CҦIăTIӂNăVӄăCѪăCҨUăTӘăCHӬC,ăCHệNHăSỄCH,ăQUҦNăLụ 
  Về triển khai và điều hành kế hoạch sản xuất: 

Ngay sau khi Bҧn kế hoạch SXKD nĕm 2015 đѭợc phê duyệt và giao cho các đơn 
vị, Hội đồng quҧn trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban xây dựng kế hoạch cӫa Tập đoàn đư 
họp riêng với từng đơn vị để triển khai các giҧi pháp thực hiện kế hoạch SXKD nĕm 
2015. 

 Các giải pháp kỹ thuật chủ yếu gồm: 

VӅăconăgiӕng: 

Thѭờngăxuyênă nghiênăcӭu,ăchọnălọcăđểănângăcaoăchҩtălѭợngăđànălợnăgiốngăgốcă(ôngă
bà), kếtă hợpăvớiăviệcă nhậpăngoạiăLợnăgốngăđểă thayă thếăđàn,ă làmă tѭơiămáu đànăLợnă
giốngăcӫaăCôngăty.ă  
Nghiênăcӭu,ălaiătạoăgiốngăgiaăsúc,ăgiaăcầm,ătạoănênăthѭơngăhiệuăgiốngăgiaăsúc,ăgiaăcầmă
cӫaăriêngăDABACOănhѭăgiốngăGà Ji, gà Nòi,ăGàă9ăcựa,ăgàăđẻătrӭngăxanhă... Làmătốtă
côngătácătuyênătruyền,ăquҧngăbáăđểăcungăӭngăconăgiốngăgiaăsúc,ăgiaăcầmăraăthịătrѭờng. 

VӅăthӭcăĕn: 

Thựcăhiệnăkhҧoănghiệmăchỉătiêuătiêuătốnăthӭcăĕnă(FCR)ăđốiăvớiăđànăLợnăthịt,ăđànăGàă
thịtăđểăápădөngăchoăhệăthốngăchĕnănuôiăgiaăcông. 
  Về mặt quản lý: 

 

Thực hiện nghiêm túc các quy định cӫa Nhà nѭớc, quy chế, quy định cӫa công ty, thực 
hiện cuộc cách mạng triệt để về tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng…ăkhông ngừng 
nâng cao hiệu quҧ sҧn xuҩt kinh doanh. 

  4. KӂăHOҤCHăSҦNăXUҨTăKINHăDOANHăNĔMă2016 

Nĕmă2016,ăkinhătếăViệtăNamăđѭợcăđánhăgiáăsẽăcóănhữngăcơăhộiătốtătừăquáătrìnhă
hộiănhậpăquốcătế,ăkinhătếăvĩămôăđangădầnăổnăđịnh,ălạmăphátăđѭợcăkiểmăsoát.ăTuyănhiên,ă
hộiănhậpăcũngăsẽăgâyăraănhiềuăsӭcăépăđốiăvớiădoanhănghiệp,ăđặcăbiệtăđốiăvớiălĩnhăvựcă
chĕnănuôi,ădoanhănghiệpăsẽăphҧiăđốiămặtăvớiăsựăcạnhătranhătừăcácăsҧnăphẩmăchĕnănuôiă
cóăchҩtă lѭợng,ăchiăphíăgiáă thànhă thҩpăcӫaănѭớcăngoài.ăTrѭớcă tìnhăhìnhăđó,ăHộiăđồngă
quҧnă trị,ăBanăTổngăGiámăđốcăcùngă toànă thểăCBCNVăTậpăđoànăquyếtă tâmăphҩnăđҩuă
thựcăhiệnăhoànăthànhăcácănhiệmăvөăchӫăyếuăsauăđây: 

CácăchӍătiêuăkӃăhoҥchăSXKDănĕmă2016 
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STT ChӍătiêu ĐVT Nĕmă2016 

1 Sҧnălѭӧngătiêuăthө   

 Thӭcăĕnăchĕnănuôi tҩn 430.000  

 Tinhălợn liều 208.471  

 Lợnăcon caiăsữa con 122.813  

 Lợnăsauăcaiăsữa (hậuăbị) kg 1.120.230  

 Lợnăthịtă(giaăcông) kg 21.470.400  

 Gàăgiống con 18.598.500  

 Gàăhậuăbịăgiống con 108.016 

 Trӭng quҧ 120.005.600  

 Thựcăphẩmăchếăbiếnă kg 3.036.000  

2 Tәngădoanhăthu triệuăđồng 8.456.456 

3 LӧiănhuұnătrѭӟcăthuӃ triệuăđồng 346.009 

4 LӧiănhuұnăsauăthuӃ triệuăđồng 291.244 
 

  

 5. TRỄCHăNHIӊMăVӄăMÔIăTRѬӠNGăVÀăXÃăHӜIăCӪAăCÔNGăTY: 

a).ăĐánhăgiáăliênăquanăđӃnăcácăchӍătiêuămôiătrѭӡng: 

Côngătyăluônăluônăthựcăhiệnătốtăcácăbiệnăphápăbҧoăvệămôiătrѭờng,ăkhôngăngừngă
nghiênăcӭu,ăcҧiătiến,ăӭngădөngăkhoaăhọcăcôngănghệăcaoăvàoăsҧnăxuҩtăgópăphầnăbҧoăvệă
môiătrѭờngăngàyăcàngătốtăhơn. 

b).ăĐánhăgiáăliênăquanăđӃnăvҩnăđӅăngѭӡiălaoăđӝng: 

Nhậnăthӭcăđѭợcăvaiătròăcӫaăconăngѭờiăđốiăvớiădoanhănghiệp,ăBanăLưnhăđạoăCôngă
tyăluônăquanătâmăđếnăđờiăsốngăcӫaăngѭờiălaoăđộng,ăđҧmăbҧoănhữngăquyềnăvàălợiăíchă
cӫaăngѭờiălaoăđộngătheoăđúngăđѭờngălốiăcӫaăĐҧngăchínhăsáchăphápăluậtăcӫaăNhàănѭớcă
nhằmătạoămôiătrѭờngălàmăviệcăthuậnălợiănhҩtăchoăngѭờiălaoăđộngăyênătâmăcôngătác. 

c)ăTráchănhiӋmăcӫaădoanhănghiӋpăđӕiăvӟiăcӝngăđӗngăđӏaăphѭѫng:  

Côngătyărҩtăcoi trọngăvàăquanătâmăxâyădựngămốiăquanăhệămậtăthiếtăvớiăcácăcộngă
đồngăchӫăchốtăbằngăcácăhìnhăthӭcănhѭăӫngăhộăxâyădựngăcácăcôngătrìnhăphúcălợi,ăđềnă
ơnăđápănghĩa,ătạoăcôngăĕnăviệcălàmăchoăngѭờiădân,ătíchăcựcăthamăgiaăcácăhoạtăđộngăxưă
hội,ăcácăhoạtăđộngătừăthiệnăvàăbҧoăvệămôiătrѭờngătạiăđịaăphѭơng.ă 
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1. ĐỄNHăGIỄăCӪAăHӜIăĐӖNGăQUҦNăTRӎăVӄăHOҤTăĐӜNGăCӪAăCÔNGăTY 

 ĐánhăgiáăcӫaăHӝiăđӗngăquҧnătrӏăvӅăcácămặtăhoҥtăđӝngăcӫaăCôngăty:  
Đơnăvịătính:ătriệuăđồng 

KӃtăquҧăhoҥtăđӝngă
SXKD Nĕmă2015 Nĕmă2014 Tĕng/Giҧm 

% 
Tĕng/ 
giҧm 

Doanh thu bán hàng và 
cungăcҩpăDV 

5.863.191 5.236.685 626.506 12 

Doanhăthuăthuầnăvềăbánă
hàngăvàăcungăcҩpăDV 

5.791.392 5.186.838 604.554 11,7 

Giáăvốnăhàngăbán (5.090.939) (4.589.887) (501.052) (10,9) 

Lợiănhuậnăgộpăvềăbánă
hàngăvàăcungăcҩpăDV 

700.452 596.950 103.502 17,3 

Lợiănhuậnăthuầnătừăhoạtă
độngăkinhădoanh 

282.610 248.388 34.222 13,8 

Lợiănhuậnăkhác 1.006 768 238 31 

Tổngălợiănhuậnăkếătoánă
trѭớcăthuế 

283.617 249.156 34.461 13,8 

Lợiănhuậnăsauăthuếăthuă
nhậpădoanhănghiệp 

252.835 205.773 47.062 22,9 

Lưiăcơăbҧnătrênăcổăphiếuă
(đồng) 4.030 3.102 928 29,9 

 

ChӍătiêu Nĕmă2015 Nĕmă2014 Tĕng/ăGiҧm 
% 

Tĕng/ă
giҧm 

Tàiăsҧnăngắnăhạn 3.118.937 2.976.238 142.699 4,8 

Tàiăsҧnădàiăhạn 1.496.272 1.244.123 252.149 20,3 

TәngătƠiăsҧn 4.615.210 4.220.361 394.849 9,4 
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ChӍătiêu Nĕm 2015 Nĕm 2014 Tĕngă/ăgiҧm 
% 

Tĕngă/ă
giҧm 

Nợăngắnăhạn 2.410.964 2.214.923 196.041 8,9 

Nợădàiăhạn 257.798 175.176 82.622 47,2 

Tổngănợ 2.668.763 2.390.099 278.664 11,7 

Vốnăchӫăsởăhữu 1.946.447 1.830.261 116.186 6,3 

Tổngănguồnăvốn 4.615.210 4.220.361 394.849 9,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các chỉătiêuătrênăchoăthҩy, nĕmă2015ăcôngătyăhoànăthànhătốtăkếăhoạchăSXKDăđưă
đѭợcăĐHĐCĐăthôngăquaăvàăđạtămӭcătĕngătrѭởngăcaoăsoăvớiănĕmă2014,ăcácălợiăíchăcӫaă
cổăđôngăvàăngѭờiălaoăđộngăđềuăđѭợcăđҧmăbҧo.ă 

 ĐánhăgiáăcӫaăHӝiăđӗngăquҧnătrӏăliênăquanăđӃnătráchănhiӋmămôiătrѭӡngăvà 
xƣăhӝiăcӫaăcôngăty:  

Côngătyăđưăthựcăhiệnăđúngăcác chӫătrѭơng,ăchínhăsáchăphápăluậtăcӫaăNhàănѭớc,ătíchă
cựcăbҧoăvệămôiă trѭờng,ă thựcăhiệnă tốtă cácă tráchănhiệmăxưăhộiăđốiă vớiă cộngăđồngăđịaă
phѭơng. 

2.ăĐỄNHăGIỄăCӪAăHӜIăĐӖNGăQUҦNăTRӎăVӄăHOҤTăĐӜNGăCӪAăBANă
GIỄMăĐӔCăCÔNGăTY 

HoҥtăđӝngăcӫaăBanăTәngăGiámăđӕc 

BanăTổngăGiámăđốcăCôngă ty cóă7ă thànhăviênăgồm:ăTổngăGiámăđốcăvàă06ăPhóă
TổngăGiámăđốcăđѭợcăphânăcôngăphөă tráchăcácă lĩnhăvựcăhoạtăđộngăcӫaăCôngă ty: Tài 
chính, Kỹăthuật,ăVậtătѭă– XNK,ăThịătrѭờng,ăCôngănghệăvàăDựăán. 

Trongănĕmăqua,ăBanăTổngăGiámăđốcăđưăcóănhữngăchínhăsách,ăbiệnăphápăsátăvớiă
tìnhăhìnhăthựcătế,ăchỉăđạo,ăđiềuăhànhăxuyênăsuốtăcácăphòngăban,ăcácăcôngătyăvàăđơnăvịă
trựcăthuộcăthựcăhiệnăcácăchỉătiêu,ăkếăhoạchăsҧnăxuҩtăkinhădoanhănĕmă2015 doăĐạiăhộiă
đồngăcổăđôngăvàăHộiăđồngăquҧnătrịăđềăra. 
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ChӫătịchăHĐQTăđịnhăkỳă1ă thángă1ă lầnă trựcă tiếpăchỉăđạoăcuộcăhọpăgiaoăbanăvớiă
BanăTổngăGiámăđốc,ăGiámăđốcăcácăBanăchuyênămôn,ăGiámăđốcăcácăCôngătyăTNHHă
mộtăthànhăviênăvàăđơnăvịătrựcăthuộcăđểăngheăbáoăcáoătìnhăhìnhăhoạtăđộngăsҧnăxuҩtăkinhă
doanhăđồngăthờiăcóăỦăkiếnăchỉăđạoătrựcătiếpătạiăcuộcăhọp.ăSauămỗiăcuộcăhọp,ăcácăthôngă
báoăkếtăluậnăgiaoăbanăđѭợcăgửiătrựcătiếpăđếnăcácăphòngăban,ăcácăđơnăvịătrựcăthuộcăđểă
triểnăkhaiăthựcăhiện. 

HoҥtăđӝngăgiámăsátăcӫaăHĐQTăđӕiăvӟiăBanăTәngăGiámăđӕc 

HĐQTăđưăthựcăhiệnătốtăvaiătròăđịnhăhѭớng,ăquҧnălỦăvàăgiámăsátătoànădiệnăcácămặtă
hoạtăđộngăSXKD,ăhoạtăđộngăđầuătѭăcӫaăCôngăty,ăđҧmăbҧoăthựcăhiệnătốtăcácăkếăhoạch,ă
nhiệmăvөătheoăđúngăNghịăquyếtăĐHĐCĐăthѭờngăniênă2015 thôngăqua,ătuânăthӫăđúngă
phápăluật,ăđồng thờiăđҧmăbҧoătínhăminhăbạchăvàătạoăđiềuăkiệnăthuậnălợiăđểăcổăđôngăvàă
cácănhàăđầuătѭăcũngănhѭăcơăquanăquҧnălỦăcóăthểăthựcăhiệnătốtăđѭợcăchӭcănĕngăgiámăsát,ă
thanhătra,ăkiểmăsoátăcӫaămình. 

Thôngăbáoăđầyăđӫăvàă kịpă thờiă cácăNghịăquyết,ăQuyếtăđịnhăcӫaăHĐQTăđếnă các 
thànhăviênăHĐQT,ăBanăkiểmăsoát,ăBanăTổngăGiámăđốcăvàăchỉăđạo,ăgiámăsátăBanăTổngă
Giámăđốcăthựcăhiệnăđúngăcácănộiădungăđưăđѭợcăthôngăqua. 

ĐánhăgiáăcӫaăHĐQTăvӅăhoҥtăđӝngăcӫaăBanăGiámăđӕcăCôngăty 

BanăTGĐăđưăthựcăthiăđúngăquyềnăhạnăvàănghĩaăvөăvớiătinhăthần tráchănhiệmăcao,ă
vìălợiăíchăhợpăphápăcӫaăCôngătyăvàăcổăđông.ăBanăTổngăGiámăđốcăđưăbámăsátăcácămөcă
tiêu,ăđịnhăhѭớngăĐHĐCĐăquyếtănghịăđểătriểnăkhaiăcácănhiệmăvөăcөăthể trongăviệcăthựcă
hiệnăquҧnălỦ,ăđiềuăhànhăcôngătyăvàăcácănhiệmăvөătheoăquyăđịnhăcӫaăphápăluậtăvàăđiềuălệă
cӫaăCôngăty. 

Trongănĕmăqua,ăBanăTGĐăđưăkhôngăngừngăđổiămớiăcôngătácăquҧnălỦ,ăđiềuăhànhă
hoạtăđộngăSXKDăcӫaăcôngăty,ăxâyădựngăcơăchếăchínhăsáchăphùăhợpăvớiătìnhăhìnhăthựcă
tếăcӫaăcôngăty,ănângăcaoăchҩtălѭợngăđộiăngũăcánăbộăquҧnălỦ,ăđổiămớiăcáchăgiaoăchỉătiêuă
kếăhoạchăgắnăliềnăvớiăgiҧiăphápăthựcăhiệnăkếăhoạch. 

3.ăKӂăHOҤCH,ăĐӎNHăHѬӞNGăCӪAăHӜIăĐӖNGăQUҦNăTRӎ 
- PhátătriểnăCôngătyăthànhămộtătậpăđoànăkinhătếăvữngămạnhătrongălĩnhăvựcănôngă

nghiệpă - thựcă phẩmă ӭngă dөngă côngă nghệă caoă theoă môă hìnhă 3F (Farm-Feed-Food) 
gồm:“Sản xuất giống gia súc, gia cầm và chăn nuôi gia công (Farm - Trang trại) - 
Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản (Feed - Thức ăn) - Giết mổ và chế biến 
thực phẩm, sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ cao song song với phát triển hệ 
thống bán lẻ hiện đại theo mô hình Siêu thị và Cửa hàng thực phẩm sạch DABACO 
(Food - Thực phẩm)”. 

- Tĕngă cѭờngăhoạtă độngănghiênă cӭuăphátă triển,ă ӭngădөngă tiếnă bộă khoaă họcă kỹă
thuậtă trongăsҧnăxuҩt;ă laiă tạoăgiốngăgiaă súc,ăgiaăcầmăcóănĕngăsuҩt,ă chҩtă lѭợngăcaoăvàă
sạchăbệnh;ătạoăraăcácăsҧnăphẩmămớiătrongăchĕnănuôiăcóăgiáătrịăgiaătĕngăcao. 

- Ѭuătiênăđầuătѭăxâyădựngăvàăcҧiătạo,ănângăcҩpăcácăcơăsởăsҧnăxuҩtăkinhădoanh,ămởă
rộngăquiămô,ănângăcaoănĕngăsuҩt,ăchҩtălѭợng,ăgiaătĕngăgiáătrịăvàăkhҧ nĕngăcạnhătranh. 

- Phátătriểnăbềnăvữngăđiăđôiăvớiăbҧoăvệămôiătrѭờngăsinhătháiăvàătráchănhiệmăvớiă
cộngăđồng. 
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              - Hội đồng quản trị 

              - Ban kiểm soát 

                  - Các giao dịch, thù lao, và các khoản  

                     lợi ích cӫa HĐQT, BTGĐ và BKS 
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        1.ăHӜIăĐӖNGăQUҦNăTRӎ 
 a)ăThƠnhăviênăvƠăcѫăcҩuăHĐQT 

TT HọăvƠătên Chӭcădanh 

Sӕăcәăphҫnă
sӣăhӳu 

(tính đӃn 
ngày 

20/02/2016) 

TỷălӋă
(%) 

1 ÔngăNguyễnăNhѭăSo Chӫ tịchăHĐQTă 11.464.057 18,27 

2 ÔngăNguyễnăKhắcăThҧo Phó Chӫ tịchăHĐQTăkiêmăTGĐ 702.900 1,12 

3 BàăNguyễnăThịăThuăHѭơng 
Ӫyă viênă HĐQTă kiêmă Phóă TGĐ,ă
Kế toánătrѭởng 

1.066.000 1,7 

4 ÔngăNguyễnăThếăTѭờng ӪyăviênăHĐQTăkiêmăPhóăTGĐ 665.600 1,06 

5 ÔngăNguyễnăĐìnhăToàn ӪyăviênăHĐQT 5.023 0,01 

6 Ông NguyễnăHoàngăNguyên ӪyăviênăHĐQT,ăkhôngăđiều hành 71.400 0,11 

7 ÔngăTrầnăXuânăMạnh ӪyăviênăHĐQT,ăkhôngăđiều hành 306.000 0,49 

8 ÔngăLêăQuốcăĐoàn ӪyăviênăHĐQT,ăkhôngăđiều hành 720.736 1,15 

9 BàăNguyễnăThanhăHѭơng 
Ӫyă viênă HĐQT,ă độc lập không 
điều hành 

0  

 

b)ăCácătiӇuăbanăthuӝcăHӝiăđӗngăquҧnătrӏ 
CôngătyăkhôngăthànhălậpăcácătiểuăbanăthuộcăHộiăđồngăquҧnătrị,ăcácăthànhăviênăHộiă

đồngăquҧnătrịăđѭợcăphânăcôngăphөătráchătừngălĩnhăvựcăcөăthể. 
c)ăHoҥtăđӝngăcӫaăHĐQT: 
Các cuộc họp của HĐQT: 
 

Stt SӕăNghӏăquyӃt Ngày Nӝiădung 
1 Sốă01/2015/NQ-

HĐQT 
15/01/2015 - Thôngăquaăkếăhoạchă sҧnăxuҩtăkinhădoanhănĕmă

2015ăvàăkếăhoạchăSXKDă3ănĕmă2016-2018   
2 Sốă02/2015/NQ-

HĐQT 
26/01/2015 - Thôngăquaăviệcăxétăthѭởngănĕmă2014ăvàăthѭởngă

tếtăҨtăMùiănĕmă2015. 
- Thôngăquaăphѭơngăánă thuêă tàiăchínhămộtă
sốămáyămócăthiếtăbị.ăă 

3 Sốă03/2015/NQ-
HĐQT 

17/03/2015 - Đĕngă kỦă thayă đổiă nộiă dungă đĕngă kỦă doanhă
nghiệpă mộtă sốă côngă tyă thànhă viênă (Côngă tyă
TNHHă Nôngă nghiệpă côngă nghệă caoă DABACO,ă
Chiă nhánhă Côngă tyă TNHHă MTVă Gàă giốngă
DABACO) 
- ThôngăquaăhạnămӭcăvayăvốnătạiăcácăNgânăhàngă
phөcăvөăSXKDănĕmă2015. 

4 Sốă04/2015/NQ-
HĐQT 

03/4/2015 - Thôngă quaă nộiă dungă trìnhă Đạiă hộiă cổă đôngă
thѭờngăniênănĕmă2015. 
- Thôngăquaăchӫătrѭơngăđầuătѭămộtăsốădựăán. 
- ThôngăquaăviệcăvayăvốnăNgânăhàng. 

5 Sốă05/2015/NQ-
HĐQT 

25/4/2015 - Thôngăquaădanhă sáchăӭngăviênăbầuă thànhăviênă
Hộiă đồngă quҧnă trịă vàă Bană kiểmă soátă nhiệmă kỳă
2015-2020. 
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- Thôngăquaăviệcăbҧoălưnhăhợpăđồngăchoăthuêătàiă
chínhăcӫaăCôngătyăTNHHăđầuătѭăphátă triểnăchĕnă
nuôiălợnăDabaco. 
- Thông qua việcăvayăvốnăNgânăhàng. 

6 Sốă06/2015/NQ-
HĐQT 

26/4/2015 Thôngă quaă việcă bầuă cácă chӭcă danhă thuộcă Hộiă
đồngăquҧnătrịănhiệmăkỳă2015-2020 và phân công 
nhiệmăvөăchoăcácăthànhăviênăHĐQT. 

7 Sốă07/2015/NQ-
HĐQT 

18/5/2015 - Thôngă quaă dựă ánă đầuă tѭă xâyă dựngă vàă thànhă lậpă
Côngă tyăTNHHăMTVăđểăhoạtăđộngăsҧnăxuҩtă thӭcă
ĕnă chĕnă nuôiă vàă chĕnă nuôiă lợnă giốngă tạiă tỉnhă Hàă
NamăvàăPhúăThọ. 
- Bổă nhiệm,ă miễnă nhiệmă mộtă sốă cánă bộă quҧnă lỦă
(Tổngă Giámă đốcă điềuă hành;ă Phóă Tổngă Giámă
đốc…). 
- ĐĕngăkỦăthayăđổiănộiădungăđĕngăkỦădoanhănghiệp 
cӫaămộtăsốăcông ty thành viên. 
- ThànhălậpăTrungătâmăcôngănghệăsinhăhọcăDabacoă
trựcă thuộcă Côngă tyă TNHHă lợnă giốngă Hạtă nhână
DABACO. 
- Lựaăchọnăkiểmătoánăđộcălậpănĕmă2015. 
- Thôngăquaăhạnămӭcăvayăvốnăvàăphѭơngăánă thuêă
tàiăchínhăphөcăvөăSXKDăvàăđầuătѭăcӫaăCôngăty. 
- Vàămộtăsốănộiădungăkhác. 

8 Sốă08/2015/NQ-
HĐQT 

30/7/2015 - Thôngă quaă việcă thànhă lậpă Côngă tyă TNHHă Lợnă
giốngă Dabacoă Hàă Namă đểă thựcă hiệnă dựă ánă Khuă
chĕnănuôiătậpătrungăgiốngălợnăDABACOăӭngădөngă
côngă nghệă caoă tạiă xưă Nhână Chính,ă LỦă Nhân,ă Hàă
Nam 
- Đĕngă kỦă bổă sungă ngành,ă nghềă kinhă doanhă cӫaă
CôngătyăTNHHăLợnăgiốngăDabacoăPhúăThọ 
- Thôngă quaă việcă bҧoă lưnhă mởă LCă choă Côngă tyă
TNHHă thӭcă ĕnă chĕnă nuôiă Nasacoă Hàă Namă tạiă
NgânăhàngăNôngănghiệpă&ăPTNTă– CNăBắcăNinh 
- Thôngă quaă hạnă mӭcă vayă vốnă ngắnă hạnă phөcă vөă
sҧnă xuҩtă kinhă doanhă nĕmă 2015ă tạiă NH TMCP 
QuốcătếăViệtăNamă– CNăLỦăThѭờngăKiệt. 

9 Sốă09/2015/NQ-
HĐQT 

15/9/2015 - ThôngăquaăviệcăđầuătѭăxâyădựngădựăánăKhuăchĕnă
nuôiă tậpă trungă lợnă giốngă Dabacoă ӭngă dөngă côngă
nghệă caoă tạiă xưă Lѭuă Kiếm,ă Thӫyă Nguyên,ă Hҧiă
Phòng. 
-  Phêă duyệtă dựă ánă đầuă tѭă xâyă dựngă đѭờngă giaoă
thôngăđốiăngoạiăCҧngăbốcăxếpăhàngăhóaătạiăxưăTână
Chi,ăhuyệnăTiênăDu. 
- Thànhă lậpăCôngă tyăTNHHăMTVădoăCôngă tyăCPă
Tậpă đoànă Dabacoă Việtă Namă làmă chӫă sởă hữuă đểă
thựcăhiệnădựăánăđầuătѭăxâyădựngăhạătầngăKCNăQuếă
VõăIII,ătỉnhăBắcăNinh. 
- ThôngăquaăviệcăchốtădanhăsáchăcổăđôngăđểălҩyăỦă
kiếnăbằngăvĕnăbҧn. 
- Thôngăquaăphѭơngăánăvayăvốnă&ăđầuătѭăcácăthiếtă
bịăđểăphөcăvөăhoạtăđộngăsҧnăxuҩtăkinhădoanh. 
- Mộtăsốănộiădungăkhác. 
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Nĕmă2015,ă cácăphiênăhọpăcӫaăHộiăđồngăquҧnă trịăđѭợcăduyă trìăđều đặnăvàăđúngă
Điềuă lệ,ă Quyă chếă quҧnă trịă côngă ty.ă HĐQTă đưă bámă sátă địnhă hѭớngă cӫaă Nghịă quyếtă
ĐHĐCĐăvàătìnhăhìnhăthựcătếăcӫaăTậpăđoàn,ădiễnăbiếnăcӫaăthịătrѭờng,ăkịpăthờiăđѭaăraă
cácăgiҧiăphápăhiệuăquҧ,ăchỉăđạoăthựcăhiệnăquyếtăliệtăcácăgiҧiăphápăcóătrọngătâm,ătrọngă
điểm,ă tuânăthӫăđúngăphápăluật,ăđiềuăhànhăcôngătyăvѭợtăquaăkhóăkhĕn,ă tháchăthӭcăđạtă
mӭcătĕngătrѭởngăổnăđịnh.ăTrongănĕm,ăHĐQTăđưătổăchӭcă9 phiênăhọpătậpătrungăchӫăyếuă
vàoăcácăvҩnăđề:ăThựcăhiệnăNghịăquyếtăcӫaăĐHĐCĐă2015,ăphêăduyệtăkếăhoạchăSXKD,ă
đánhăgiáăkếtăquҧăSXKDătrongănĕmăcӫaătừngăđơnăvịăvàătoànăTậpăđoàn,ăquyếtăđịnhăhạnă
mӭcăvayăvốnăngânăhàng,ăcácăkhoҧnăđầuătѭăthuộcăthẩmăquyềnăcӫaăHĐQT,ăchiătrҧăcổătӭcă
vàăcácăvҩnăđềăquanătrọngăkhácăcӫaăcôngăty,ăđồngăthờiăđҧmăbҧoătínhăminhăbạchăvàătạoă
điềuăkiệnăthuậnălợi đểăcổăđôngăvàăcácănhàăđầuătѭăcũngănhѭăcơăquanăquҧnălỦăcóăthểăthựcă
hiệnătốtăđѭợcăchӭcănĕngăgiámăsát,ăthanhătra,ăkiểmăsoátăcӫaămình. 

 

d)ăHoҥtăđӝngăcӫaăthƠnhăviênăHӝiăđӗngăquҧnătrӏăđӝcă lұp, khôngăđiӅuăhƠnh: 
CácăthànhăviênăHĐQTăđộcălập,ăkhôngăđiềuăhành đưăthựcăhiệnătốtăvaiătrò,ănhiệmăvөăcӫaă
mình,ă thamăgiaăđầyăđӫăcácăphiênăhọpăvàăcácăhoạtăđộngăcӫaăHĐQT,ăphátăhuyăvaiă tròă
phҧnăbiệnăđốiăvớiăcácăthànhăviênăHĐQTăkhácăvàăBanăđiềuăhành.ă 

e)ăDanhăsáchăcácăthƠnhăviênăHĐQTăcóăchӭngăchӍăđƠoătҥoăvӅăquҧnătrӏăcôngăty 
 

TT Họătên Chӭcăvө 
Sӕăchӭngănhұnăcӫaăchӭngă

chӍăQTCT 

1 ÔngăNguyễnăNhѭăSo ChӫătịchăHĐQTăă 13ăQTCTă312/QĐ-TTNC 

2 ÔngăNguyễnăKhắcăThҧo PhóăChӫătịch HĐQT 14ăQTCTă312/QĐ-TTNC 

3 BàăNguyễnăThịăThuăHѭơng ӪyăviênăHĐQT 90ăQTCTă67/QĐ-TTNC 

4 ÔngăNguyễnăHoàngăNguyên ӪyăviênăHĐQT 39ăQTCTă53/QĐ-TTNC 

5 ÔngăNguyễnăThếăTѭờng ӪyăviênăHĐQT 67ăQTCTă53/QĐ-TTNC 

Mộtăsốă thànhăviênăHĐQT mớiăđѭợcăbầuăvàoănhiệmăkỳă2015-2020ădựăkiếnăsẽă
đѭợcăcҩpăchӭngăchỉăvềăQTCTătrongăquỦă1/2016. 

2.ăBANăKIӆMăSOỄT 
a)ăThƠnhăviênăvƠăcѫăcҩuăBanăkiӇmăsoát 
 

TT HọăvƠătên Chӭcădanh Sӕăcәăphҫnăsӣăhӳu TỷălӋă(%) 

1 Ông NguyễnăVĕnăLĩnh Trѭởng BKS 26.000 0,04% 

2 ÔngăNgôăHuyăTuệ TV BKS 2.100 0,003% 

3 Bà ĐinhăThịăMinhăThuận TV BKS 3.000 0,005% 

 

b)ăHoҥtăđӝngăcӫaăBanăkiӇmăsoát 
Cuộc họp của Ban kiểm soát 
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Stt Sӕ Biên 
bҧn NgƠyăhọp Nӝiădungăhọp 

1 
Sốă

01/2015/ 
BB-BKS 

26/04/2015 

- ThôngăbáoăkếtăquҧăĐạiăhộiăđồngăcổăđôngăthѭờngă
niênă nĕmă 2015.ă Tiếnă hànhă bỏă phiếuă bầuă Trѭởngă
Bană kiểmă soátă vàă phână côngă nhiệmă vөă choă cácă
thànhăviênăBanăkiểmăsoát. 

2 
Sốă

02/2015/ 
BB-BKS 

05/06/2015 

- ThôngăbáoăquyếtăđịnhăbổănhiệmăTổngăGiámăđốcă
CôngătyăvàămộtăsốăcánăbộăquҧnălỦăkhác. 
- Thôngăbáoăquyếtăđịnhăthànhălậpămớiăhaiăcôngătyă
sҧnăxuҩtălợnăgiốngăởăPhúăThọăvàăHàăNam. 
- Thôngăbáoăsơăbộăkếtăquҧăsҧnăxuҩtăkinhădoanhăvàă
cácăvĕnăbҧnăkếtăluậnăcӫaăChӫ tịchăHĐQT. 
- BáoăcáoăđánhăgiáăphânătíchătàiăchínhăquỦăI/2015. 
- ĐánhăgiáătìnhăhìnhăhoạtăđộngăcӫaăBan. 

3 
Sốă

03/2015/ 
BB-BKS 

20/10/2015 

- Thông báo đánh giá tình hình SXKD quý 3/2015; 
- Thôngă quaă báoă cáoă đánhă giáă phână tíchă BCTCă
QúyăIIIănĕmă2015; 
- Kiểm điểm hoạt động 9 tháng đầu nĕm; 
- Thôngăquaăkếtăluậnăvàătriểnăkhaiăkếăhoạchăthángă
11,ăthángă12ănĕmă2015 cӫaăChӫătịchăHĐQT. 

4 
Sốă

04/2015/ 
BB-BKS 

20/12/2015 

- Thôngă báoă sơă bộă kếtă quҧă sҧnă xuҩtă kinhă doanhă
nĕmă2015. 
- Thôngăbáoăchӫătrѭơng,ăđịnhăhѭớngăkếăhoạchănĕmă
2016. 

 

Ban kiểmăsoátăcóă3ă thànhăviên,ăcácă thànhăviênăđưă thựcăhiệnăcácănhiệmăvөă theoă
QuyăchếăhoạtăđộngăcӫaăBanăKiểmăsoát. 

ĐạiădiệnăBanăKiểmăsoátăđưăthamăgiaăđầyăđӫăvàăđóngăgópăỦăkiếnăvàoăcácăcuộcăhọpă
cӫaăHộiăđồngăquҧnătrị,ătheoăsátătìnhăhìnhăhoạtăđộng,ăđịnhăhѭớngăphát triểnăcӫaăCôngăty,ă
tìnhăhìnhăthựcăhiệnănghịăquyếtăĐHĐCĐăthѭờngăniênănĕmă2015. 

XemăxétăcácăbáoăcáoăvềăcôngătácăquҧnălỦ,ăđiềuăhành,ăbáoăcáoăvềătìnhăhìnhăthựcă
hiệnăkếăhoạchăkinhădoanhăhàngăquỦănĕmă2015 vàăbáoăcáoătàiăchínhăđưăđѭợc kiểmătoánă
nĕmă2015ăcӫaăCôngăty. 
 Banăkiểmăsoátăduyătrìăchếăđộăhọpăđịnhăkỳătheoăđúngăquyăđịnhăcӫaăphápăluậtăđểă
cácăthànhăviênănắmăbắtăđѭợcăchӫătrѭơng,ăchínhăsáchăcӫaăHộiăđồngăquҧnătrị,ăBanăTổngă
giámăđốcăcôngăty.ăĐồngăthời,ăthҧoăluậnăvàăđánhăgiáăcácăvҩnăđềăliênăquanăđếnăhoạtăđộngă
cӫaăcôngăty,ăđҧmăbҧoăcácăchínhăsách,ăchӫătrѭơngăđѭợcăbanăhànhătheoăđúngăquyăđịnhă
cӫaăphápăluật,ăđịnhăhѭớngădoăĐạiăhộiăđồngăcổăđôngăvàăbҧoăvệălợiăíchăcӫaăcổăđông. 
 Nhữngăchҩtăvҩn,ăyêuăcầuăcӫaămộtăsốăcổăđôngăđѭợcăgiҧiăđápăthҩuăđáoătrongăphạmă
viăquyềnăhạnăvàătheoăđúngăquyăđịnhăcӫaăphápăluật. 
  HàngăquỦ,ăkhiăcóăBáoăcáoătàiăchínhăBanăkiểmăsoátăđềuăcóăbáoăcáoăđánhăgiáăphână
tíchăđộcălậpăkháchăquan. 
 c)ăSӵăphӕiăhӧpăgiӳaăBanăKiӇmăsoátăvӟiăHĐQTăvƠăBanăđiӅuăhƠnh 
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Hộiăđồngăquҧnătrịăđưăcungăcҩpăkịpăthời,ăđầyăđӫăcácăNghịăquyết,ăQuyếtăđịnhăcӫaă
HộiăđồngăquҧnătrịăchoăBanăkiểmăsoát,ăBanăTổngăgiámăđốcăđưătạoăđiềuăkiệnăthuậnălợiă
choăBanăkiểmăsoátătrongăviệcăthuăthậpăcácăthôngătin,ătàiăliệuăliênăquanăđếnăhoạtăđộngă
sҧnăxuҩtăkinhădoanhăcӫaăcôngătyăkhiăcóăyêu cầu. 

Hộiăđồngăquҧnătrị,ăBanăkiểmăsoát,ăBanăđiềuăhànhăvàăcánăbộăquҧnălỦăcӫaăcôngătyă
đưăcóămốiăquanăhệăphốiăhợpăchặtăchẽătrongăcôngătácăđiềuăhành,ăquҧnălỦăhoạtăđộngăsҧnă
xuҩtăkinhădoanh. Banăkiểmăsoátăđưăphốiăhợpătốtăvớiăcácăđoànăkiểmătraăcӫaăcôngătyătriểnă
khaiăcôngătácăkiểmătra,ăgiámăsátătạiăcácăđơnăvịăthànhăviênăcôngăty. 
 

3.ăCỄCăGIAOăDӎCH,ăTHỐăLAOăVÀăCỄCăKHOҦNăLӦIă ệCHăCӪAă
HĐQT,ăBANăTӘNGăGIỄMăĐӔCăVÀăBANăKIӂMăSOỄT 

a)ăTiӅnălѭѫngăvƠăthùălaoăcӫaăHĐQT,ăBanăTәngăGiámăđӕcăvƠăBanăKiӇmăsoátă
nĕmă2015ă(chѭaătrừăthuӃăTNCN và BHXH, YT, TN): 

Hӝiăđӗngăquҧnătrӏ,ăBanăđiӅuăhƠnh: 
 

TT HọăvƠătên Chӭcăvө TiӅnălѭѫng 
(VNĐ) 

TiӅnăthùălao 
(VNĐ) 

1 ÔngăNguyễnăNhѭăSo ChӫătịchăHĐQT 963.001.000 340.000.000 

 
ÔngăNguyễnăKhắcă
Thҧo 

PhóăChӫătịch HĐQTă
kiêm  TGĐ 

642.587.000 220.000.000 

2 
Bà NguyễnăThịăThuă
Hѭơng 

Ӫyăviên HĐQT, Phó 
TGĐ, Kếătoánă
trѭởng 

474.442.000 220.000.000 

3 
ÔngăNguyễnăThếă
Tѭờng 

Ӫyăviên HĐQT,ăPhóă
TGĐ 

441.612.000 220.000.000 

4 ÔngăNguyễnăĐìnhăToàn 
Ӫyăviên HĐQT,ă
khôngăđiềuăhành 

440.913.000 160.000.000 

5 
ÔngăNguyễnăHoàngă
Nguyên 

Ӫyăviên HĐQT,ă
khôngăđiềuăhành 

- 220.000.000 

6 ÔngăTrầnăXuânăMạnh 
Ӫyăviên HĐQT,ă
khôngăđiềuăhành 

- 160.000.000 

7 ÔngăLêăQuốcăĐoàn 
Ӫyăviên HĐQT,ă
khôngăđiềuăhành 

- 160.000.000 

8 
BàăNguyễnăThanhă
Hѭơng 

Ӫyăviên HĐQT,ăđộcă
lậpăkhôngăđiềuăhành 

- 200.000.000 

9 
ÔngăNguyễnăTrọngă
Kích 

PhóăTGĐ 474.559.000 - 

10 ÔngăPhạmăVĕnăHọc PhóăTGĐ 273.797.000 - 

11 ÔngăNguyễnăVĕnăMạnh PhóăTGĐ 474.559.000 - 

12 ÔngăNguyễnăVĕnăTuҩn PhóăTGĐ 576.702.000 - 

 

 



 51 

BanăkiӇmăsoát 

TT  HọăvƠătên Chӭcăvө TiӅnălѭѫng 
(VNĐ) 

TiӅnăthùălaoă 
(VNĐ) 

1 ÔngăNguyễnăVĕnăLĩnh Trѭởng BKS 283.344.000 32.000.000 

2 ÔngăNgôăHuyăTuệ TV BKS - 22.000.000 

3 ĐinhăThịăMinhăThuận TV BKS - 12.000.000 

b)ăGiaoădӏchăcәăphiӃuăcӫaăcәăđôngănӝiăbӝ,ăcәăđôngălӟnănĕmă2015: 

Stt 

 

NgѭӡiăthӵcăhiӋnă
giaoădӏch 

 

QuanăhӋă
vӟiăngѭӡiă

nӝiăbӝ 

 

SӕăcәăphiӃuăsӣăhӳuăđҫuă
kỳ 

 

SӕăcәăphiӃuăsӣăhӳuăcuӕiă
kỳ 

 

LỦădoătĕng,ă
giҧmă(mua,ă
bán,ăchuyӇnă

đәi,ă
thѭӣng...) SӕăcәăphiӃu 

 

TỷălӋ 

 

SӕăcәăphiӃu 

 

TỷălӋ 

 

1 

TổngăCôngătyăđầuă
tѭăvàăkinhădoanhă
vốnănhàănѭớcă
(SCIC) 

Cổăđôngălớn 6.000.000 9,56% 0 0% 

Bán 
6.000.000 
CP ngày 
05/01/2015 

2 
CôngătyăCổăphầnă
ChӭngăkhoánăSàiă
Gòn 

Cổăđôngălớn 29.794 0,05% 6.029.794 9,61% 

Mua 
6.000.000 
CP ngày 
05/01/2015 

3 
CôngătyăCổăphầnă
ChӭngăkhoánăSàiă
Gòn 

Cổăđôngălớn 6.029.794 9,61% 4.029.794 6,42% 

Bán 
2.000.000 
CP từăngàyă
08/01/2015 
đếnăngàyă
12/01/2015 

4 Red River Holding Cổăđôngălớn 7.352.036 11,72% 0 0% 

Bán 
7.352.036 
CP ngày 
13/01/2015 

5 
ÔngăNguyễnăThếă
Tѭờng 

Uỷăviênă
HĐQT 

265.600 0,42% 665.600 1,06% 

Mua 
400.000 CP 
ngày 
27/01/2015 

6 
ÔngăNguyễnăKhắcă
Thҧo 

PhóăChӫă
tịchăHĐQT 

102.900 0,16% 702.900 1,12% 

Mua 
600.000 CP 
ngày 
27/01/2015 

7 
BàăNguyễnăThịăHuệă
Minh 

Ngѭờiăđѭợcă
ӫyăquyềnă
côngăbốă
thông tin 

100.000 0,16% 500.000 0,8% 

Mua 
400.000 CP 
ngày 
27/01/2015 

8 BàăNguyễnăHàăChi 
Con gái ông 
NguyễnăNhѭă
So 

0 0% 600.000 0,96% 
Mua 
600.000 CP 
ngày 
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27/01/2015 

9 
ÔngăNguyễnăNhѭă
So 

Chӫătịchă
HĐQT 

9.412.057 15% 11.464.057 18,27% 

Mua 
2.052.000 
CP ngày 
10/02/2015 

10 
BàăNguyễnăThịăThuă
Hѭơng 

Uỷăviênă
HĐQT 

66.000 0,11% 1.066.000 1,7% 

Mua 
1.000.000 
CP ngày 
10/02/2015 

11 
CôngătyăCổăphầnă
ChӭngăkhoánăSàiă
Gòn 

Cổăđôngălớn 4.029.794 6,42% 3.027.803 4,83% 

Ngày 
18/8/2015: 
Bán 
1.003.500 
CP và mua 
1.509 CP 

12 
ÔngăNguyễnăVĕnă
Tuҩn 

PhóăTổngă
Giámăđốc 

63.000 0,1% 62.000 0,099% 
Bán 1.000 
CP ngày 
07/10/2015 

13 
Công ty TNHH 
QuҧnălỦăQuỹăSSIă
(SSIAM) 

Cổăđôngălớn 3.098.240 4,94% 3.207.740 5,11% 

Mua 
109.500 CP 
ngày 
04/12/2015 

14 
Công ty TNHH 
QuҧnălỦăQuỹăSSIă
(SSIAM) 

Cổăđôngălớn 3.207.740 5,11% 346.640 0,55% 

Ngày 
07/12/2015: 
Mua 
138.900 CP, 
bán 
3.000.000 
CP 

15 
Công ty TNHH 
QuҧnălỦăQuỹăSSIă
(SSIAM) 

Cổăđôngălớn 346.640 0,55% 3.734.740 5,95% 

Ngày 
28/12/2015: 
Mua 
3.388.100 
CP 

16 
Công ty TNHH 
QuҧnălỦăQuỹăSSIă
(SSIAM) 

Cổăđôngălớn 3.734.740 5,95% 3.810.140 6,07% 

Ngày 
30/12/2015: 
Mua 75.400 
CP 

 

c)ăViӋcăthӵcăhiӋnăcácăquyăđӏnhăvӅăquҧnătrӏăcôngăty 

Côngă tyă luônă thựcă hiệnă nghiêmă túcă Thôngă tѭă sốă 121/2012/TT-BTC ngày 
26/7/2012ăcӫaăBộătàiăchínhăvàăcácăquiăđịnhăvềăquҧnătrịăcôngătyătheoăĐiềuălệ,ăQuyăchếă
quҧnătrịăcôngătyăđưăbanăhành.  



 

 

 

























































































 







 


